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TỰ SỰ TRONG TRUYỆN THƠ DÂN GIAN VÀ TRONG THƠ TRỮ TÌNH
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS có thể đạt được các yêu cầu sau:

Năng lực

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ dân gian như: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, bút pháp miêu tả.

- Nhận biết và phân tích được ý nghĩa, tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình.

- Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống.

- Nắm bắt được các kiểu lỗi về thành phần câu, biết cách sửa lỗi và vận dụng vào việc sử dụng tiếng Việt của bản thân.

- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại).

- Biết thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi: tranh luận một cách hiệu quả và có văn hóa.

Phẩm chất

- Biết đồng cảm, yêu thương con người; biết trân trọng vẻ đẹp thủy chung trong tình yêu.

THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Chuẩn bị của giáo viên

- KHBD, Bài giảng Power Point

- Phương tiện dạy học: Máy chiếu/Ti vi, máy tính kết nối mạng

- Học liệu: tranh ảnh, đoạn phim ngắn, sơ đồ, bảng biểu, phiếu học tập

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà

Chuẩn bị của học sinh

- SGK, SBT Ngữ văn 11, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

- Thời lượng: 9 tiết

- GV có thể tham khảo phân bổ thời lượng dạy học như sau:

	DỰ KIẾN PHÂN BỔ THỜI LƯỢNG DẠY HỌC

	Đọc
	-  Lời tiễn dặn (Trích Tiễn dặn người yêu - truyện thơ dân tộc Thái) (2 tiết)

- Dương phụ hành (Bài hành về người thiếu phụ phương Tây) - Cao Bá Quát (1 tiết)

-Thuyền và biển - Xuân Quỳnh (2 tiết)

	Thực hành tiếng Việt
	- Lỗi vầ thành phần câu và cách sửa (1 tiết)

	Viết
	- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội ( Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại) (2 tiết)

	Nói và nghe
	- Thảo luận về một vấn đề trong đời sống ( Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại) (1 tiết)

	Đọc thực hành
	


Tiến trình cụ thể

TÌM HIỂU TRI THỨC NGỮ VĂN

Mục tiêu

- Nắm được những tri thức cơ bản liên quan đến truyện thơ: loại hình tự sự, có cốt truyện, câu chuyện, nhân vật, lời kể… nhưng được thể hiện dưới hình thức thơ.

- Nắm kiến thức cơ bản liên quan đến truyện thơ dân gian: do tầng lớp bình dân hoặc các trí thức sống gần gũi với tầng lớp bình dân sáng tác; lưu hành bằng truyền miệng; khai thác đề tài từ nhiều nguồn khác nhau…

- Nắm được yếu tố tự sự trong thơ trữ tình

Nội dung hoạt động

- HS làm việc theo yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn HS thực hiện và trình bày

Sản phẩm

- Kết quả làm việc của học sinh

Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	*Tìm hiểu về Tri thức Ngữ Văn

Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức Ngữ văn, sau đó tổ chức cho HS tham gia trò chơi: Ai  nhanh hơn   ?  (bằng phiếu, trên PP hoặc trên website).

Cách thức: chọn ô câu hỏi, điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống.

- Truyện thơ thuộc loại hình (1), có cốt truyện, câu chuyện, nhân vật (2),… nhưng lại được thể hiện dưới hình thức (3). Với dung lượng (4), sinh động của đời sống thường nhật. Cũng có một số truyện thơ còn lưu lại dấu ấn của (5) nhưng ở đó cảm hứng (6) vẫn nổi trội so với cảm hứng lịch sử hướng về những diễn biến lớn trong đời sống cộng đồng. Truyện thơ hiện diện trong nhiều nền văn học, có lịch sử lâu đời, phát triển thành một số dòng riêng theo sự chi phối của các điều kiện văn hóa, xã hội cụ thể.

- Truyện thơ dân gian  do tầng lớp (7) hoặc các trí thức sống gần giũ với tầng lớp bình dân sáng tác; lưu hành bằng con đường (8) nhưng cũng có khi thông qua các văn bản viết. Truyện thơ dân gian khai thác đề tài từ nhiều nguồn khác nhau như truyện cổ, sự tích tôn giáo hay những câu chuyện đời thường. Kế thừa truyền thống của (9) với sự kết hợp hài hòa yếu tố (10) và yếu tố (11), các truyện thơ dân gian đã thể hiện được một cách sinh động đời sống hiện thực và những tình cảm, ước mơ, khát vọng của nhiều lớp người trong xã hội, nhất là những người lao động nghèo. Ngôn ngữ trong truyện thơ dân gian (12) chất phác, giàu hình ảnh, gắn liền với cách tư duy hình ảnh rất đặc trưng của người sống hòa đồng, gắn bó với đất đai, muông thú, cỏ cây,…

+ Do những điều kiện văn hóa, xã hội đặc thù, truyện thơ dân gian đặc biệt phát triển trong sinh hoạt văn hóa, văn học của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Ngoài một số truyện thơ có nội dung gần nhau bớ sự kế thừa, mô phỏng trong bối cảnh giao lưu văn hóa, mỗi dân tộc lại có riêng những truyện thơ thuần túy thể hiện được bản sắc xủa cộng đồng mình. Dân tộc Tày, Nùng có: Nàng Kim - Thị Đan; Trân Châu; Quảng Tân - Ngọc Lương; Kim Quế; Chuyện chim sáo; Vượt Biển…Dân tộc Thái có: Tiễn dặn người yêu; Chàng Lú - nàng Ủa, Khăm Panh;…Dân tộc Mường có:  Út Lót - Hồ Liêu; Nàng Nga - Hai Mối; Nàng Ờm - chàng Bồng Hương;…Dân tộc Mông có: Tiếng hát làm dâu; Nàng Dợ - Chà Tăng;…Dân tộc Chăm có:  Hoàng tử Um Rúp và cô gái chăn dê; Têva Munô;… Dân tộc Khơ - me có: Si Thạch; Tum Tiêu;…

- Yếu tố tự sự trong thơ trữ tình, thơ trữ tình không đặt trọng tâm vào việc kể một câu chuyện, có nhân vật, có tính cách, có bối cảnh không gian và thời gian với rất nhiều chi tiết cụ thể như truyện thơ, mà ưu tiên hàng đầu cho việc thể hiện cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, thơ trữ tình không hề (13) yếu tố tự sự, thậm chí ở sáng tác của một số nhà thơ, yếu tố khá đậm nét. Đọc một bài thơ trữ tình có yếu tố tự sự, độc giả dễ nhận ra bóng dáng của một (14), một sự kiện với những đường nét cốt yếu của nó. Câu chuyện lúc này có tác dụng làm nền cho tiếng nói trữ tình và luôn chịu sự chi phối của (15) mà tác giả triển khai. Do vậy, câu chuyện thường chỉ được kể ở mức độ vừa đủ để cảm xúc của nhà thơ được bộc lộ trọn vẹn.

Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ

- HS chuẩn bị bài ở nhà và đọc Tri thức Ngữ văn, gấp sách, chọn ô số. 

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

- HS trình bày câu trả lời điền vào các từ/cụm từ phù hợp.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện.

- GV chốt đáp án.

- GV lí giải kĩ hơn về các khái niệm nếu HS có nhu cầu.
	Đáp án  Tri thức Ngữ văn

Điền vào chỗ trống (được đánh số)

Tự sự

Lời kể

Thơ

Tương đối lớn

Sử thi

Thế sự

Bình dân

Truyền miệng

Dân ca

Tự sự 

Trữ tình

Giản dị

Chối bỏ

Câu chuyện

Mạch cảm xúc


ĐỌC

 LỜI TIỄN DẶN

(Trích Tiễn dặn người yêu – truyện thơ dân tộc Thái)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Năng lực

-  Nhận biết và phân tích được một số nét đặc trưng của truyện thơ dân gian trên các phương diện: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, bút pháp miêu tả.
- Phát huy khả năng tự học và hợp tác để đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ học tập. Cụ thể:  Nhận biết và phân tích được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tự sự và yếu tố trữ tình trong truyện thơ (thể hiện qua văn bản đọc).

- Viết được đoạn văn theo yêu cầu kết nối đọc- viết trong bài học.

2.Phẩm chất: Đồng cảm với tình yêu sắt son giữa hai nhân vật và thái độ ca ngợi tình yêu đó của tác giả dân gian.

II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học
- Máy tính, máy chiếu, Phiếu học tập, các công cụ đánh giá…

2. Học liệu 

- SGK Ngữ văn 11 tập 1; Sách giáo viên Ngữ Văn 11 tập 1
- Thiết kế bài giảng điện tử, tài liệu tham khảo.

- Video, clip, tranh ảnh liên quan đến bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, huy động  kiến thức trải nghiệm, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về truyện thơ và truyện thơ dân gian.
b. Nội dung hoạt động: HS xem ảnh và đoán tên các loại truyện thơ, nhận diện truyện thơ dân gian

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV: Chiếu hình ảnh về 1 số truyện thơ (có che khuất tên truyện)

Hoặc tổ chức trò chơi đuổi hình bắt chữ để đoán tên tác phẩm

Câu hỏi 1. Các em hãy nhìn hình ảnh và đoán tên tác phẩm văn học.

Câu hỏi 2. Nhớ lại một tác phẩm có câu chuyện tình yêu thực sự ấn tượng với bạn. Theo bạn, điều gì khiến tình yêu trở thành đề tài bất tận cho văn học?

- HS: Xem hình ảnh về các truyện thơ và đoán tên các truyện thơ, phân biệt truyện thơ dân gian.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

 HS suy nghĩ cá nhân. GV có thể gợi ý về những truyện thơ em đã biết hoặc được học, được đọc.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

HS trả lời câu hỏi của GV 
Bước 4: Kết luận, nhận định

 TIỄN DẶN NGƯỜI YÊU

2.1. Tìm  hiểu khái quát

a. Mục tiêu 

- HS biết cách đọc và tìm hiểu nghĩa của một số từ trong phần chú thích.

- Tóm tắt được văn bản.

- Nhận biết và chỉ ra được bối cảnh và điểm đặc biệt lời kể của câu chuyện.

b. Nội dung hoạt động
- GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà hoàn thiện phiếu học tập cá nhân

- HS đọc, quan sát SGK và tìm thông tin, trả lời câu hỏi của GV.

- GV hướng dẫn HS đọc văn bản và đặt câu hỏi.

c. Sản phẩm

- Câu trả lời theo phiếu học tập của cá nhân và nhóm.

d. Tổ chức thực hiện hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1:  GV giao nhiệm vụ:

(1) GV hướng dẫn cách đọc: Đọc rõ ràng, rành mạch, nhấn giọng ở những câu điệp từ ngữ, điệp cấu trúc. Chú ý: giọng đọc chậm rãi, thiết tha, giàu xúc cảm…

 - GV đọc mẫu một vài đoạn.

- HS chú ý các câu hỏi gợi ý ở bên phải văn bản, thử trả lời nhanh các câu hỏi đó.

- Tìm hiểu chú thích SGK để hiểu chính xác văn bản.

(2) GV cho hs thảo luận theo theo bàn (3 phút), trao đổi bổ sung kết quả làm việc được giao về nhà theo phiếu học tập 

Phiếu học tập số 1.

Họ và tên…….Lớp 

STT

Nội dung câu hỏi

Nội dung trả lời

Bổ sung

1

Em hãy tóm tắt văn bản Tiễn dặn người yêu

2

Hãy nêu vị trí, nội dung đoạn trích

3

Qua hai lời tiễn dặn, hãy nêu bối cảnh câu chuyện?

4

Lời kể trong câu chuyện là ai? So với tác phẩm viết bằng văn xuôi đã học, lời kể ở đây có điểm gì đặc biệt?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS đọc VB, đọc phần chú thích giải thích nghĩa từ khó dưới chân trang.

+ GV quan sát, khích lệ HS.

+ Gọi cặp đôi xung phong trình bày kết quả làm việc theo phiếu học tập.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:  HS nhận xét, bổ sung kết quả làm việc của các cặp.
Bước 4: Đánh giá, kết luận: 

- GV nhận xét cách đọc của HS qua quá trình quan sát, lắng nghe.

- GV chốt nội dung kết thức cơ bản
	B. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

I. Tìm hiểu chung

1. Đọc và tìm hiểu chú thích

- Đọc VB

- Tìm hiểu chú thích (SGK)

2. Tóm tắt văn bản - xác định vị trí, nội dung đoạn trích

* Tóm tắt văn bản – SGK

* Vị trí, nội dung đoạn trích:

- Vị trí: Ghép từ hai lời tiễn dặn

+ Lời 1: tâm sự của chàng trai khi tiễn cô gái về nhà chồng

+ Lời 2: Niềm thương xót của anh khi chứng kiến cảnh cô gái bị nhà chồng đánh đập, hành hạ.

- Nội dung:  Cho thấy tình yêu sắt son, bền chặt, mãi không phai nhạt của đôi nam nữ.

3. Bối cảnh và lời kể của câu chuyện

* Bối cảnh
- Những trở ngại ngăn đôi trai gái yêu nhau kết thành vợ chồng.

- Trở ngại là: chàng trai sau bao ngày đi xa, trở về xin cưới cô gái thì gặp đúng lúc cô phải bước chân về nhà chồng; chàng trai chứng kiến cảnh cô gái bị hành hạ nhưng chỉ biết nói lời an ủi, vì cô đã thuộc về nhà người ta và chàng không thể làm gì được.

* Lời kể

- Lời kể trong đoạn trích là của chàng trai

- Chàng trai tự kể câu chuyện từ ngôi thứ nhất. Nhưng do lời kể được thể hiện bằng hình thức thơ nên tính trữ tình gia tăng, gây ấn tượng đoạn trích mang đặc điểm tương tự như một bài thơ trữ tình dài với nội dung chính là thổ lộ cảm xúc của chủ đề.


2.2 Khám phá văn bản

a. Mục tiêu: 

- Nhận biết và phân tích được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tự sự và yếu tố trữ tình trong truyện thơ qua việc cảm nhận, phân tích tâm trạng cô gái và chàng trai trong đoạn trích.

- Đồng cảm với tình yêu son sắt giữa hai nhân vật và thái độ ngợi ca tình yêu đó của tác giả dân gian.

b. Nội dung hoạt động

- HS thảo luận theo nhóm và theo cặp đôi

c. Sản phẩm

- Câu trả lời của HS theo nhóm

- HS hoàn thành các Phiếu học tập số 2,3

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu đoạn 1: Tâm sự của chàng trang khi chạy theo tiễn đưa cô gái về nhà chồng

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV chia nhóm từ 4-6 HS, phát phiếu học tập, thời gian: 5 phút.

Phiếu học tập số 2

Nhóm………….

Câu hỏi

Trả lời

Nhóm 1, 2: Diễn biến sự việc, hành động, tâm trạng của cô gái trên đường về nhà chồng.
Nhóm 3, 4: Hành động, cử chỉ, lời nói, tâm trạng ...của chàng trai  trên đường tiễn người yêu về nhà chồng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc theo nhóm và đưa ra kiến giải cho nhóm mình.

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

-Đại diện nhóm lên trình bày. HS cả lớp chú ý theo dõi, bổ sung, hoàn thiện

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổng hợp nhận xét, đánh giá và bổ sung như phần: Dự kiến sản phẩm


	II. Đọc hiểu chi tiết

1.Tâm sự của chàng trai khi chạy theo tiễn đưa cô gái về nhà chồng:

* Hành động, tâm trạng của cô gái trên đường về nhà chồng:

- Trước khi gặp lại người mình yêu:

+ Vừa đi vừa ngoảnh lại, vừa đi vừa ngoái trông ( chờ đợi, ngóng trông, khắc khoải hi vọng gặp lại người yêu

+ Chân  bước xa - lòng càng đau nhớ ( Đoạn đường về nhà chồng càng ngắn lại, nỗi đau buồn, nhớ nhung càng quặn thắt, chất chồng.

+ Tới rừng ớt....rừng cà.....ngồi đợi -> Tới rừng lá ngón ngóng trông: tên cây, tên lá  mang ý nghĩa tượng trưng + động từ “Ngắt”

 ( Gợi lên một hành trình, một tương lai khổ đau, đắng cay, tuyệt vọng

(Hành động yếu ớt, không chủ định cho thấy cô gái như mất phương hướng, bối rối, loay hoay kiếm tìm trong vô vọng 

( Tình yêu sâu đậm. Tình yêu là sự sống, là niềm vui, là hi vọng. Mất tình yêu CS trở nên vô nghĩa.

- Khi gặp người yêu: Anh tới nơi

+ hành động  bẻ  >< ngắt ( Mạnh mẽ, đầy sinh lực

+ hình ảnh lá xanh: sức sống, hi vọng

( Cô gái như được hồi sinh (sức mạnh tình yêu), sẵn sàng lắng nghe, tâm sự sau bao tháng ngày xa cách.

Qua cái nhìn và cảm nhận của chàng trai có thể thấy: dù bước chân theo chồng nhưng mọi tâm tư, tình cảm của cô đều hướng về người cô yêu ( tình cảnh đáng thương của cô gái trong một cuộc hôn nhân gả bán.(liên hệ thêm)

* Tâm trạng của chàng trai trên đường tiễn người yêu về nhà chồng:

- Gọi cô gái là Người đẹp anh yêu -Tình yêu dành cho cô gái vẫn thắm thiết

- Ngôn ngữ tự sự + từ ngữ biểu cảm khi nói về cô gái: ngóng trông, đau nhớ ...​​-( Thấu hiểu, xót xa ( không đành lòng nên chàng trai quyết đinh: Được nhủ đôi câu...Được dặn đôi lời..mới quay lại, mới quay đi

- Bày tỏ mong muốn:

+ kề vóc mảnh, để ủ lấy hương người...lửa xác đượm hơi.
( muốn lưu giữ mùi hương của người yêu để linh hồn được siêu thoát ( bày tỏ một tình yêu duy nhất,  yêu đến trọn đời.

+ Con nhỏ đưa anh ẵm, bé xinh đưa anh bồng (sẵn sàng sẻ chia, đỡ đần) .. con dòng, con rồng, con phượng (nâng niu, trân trọng tất cả những gì thuộc về người mình yêu), đừng ngượng, đừng buồn (an ủi, động viên) ( ngôn ngữ nhẹ nhàng, cử chỉ vỗ về, hành động ân cần, chu đáo cho thấy một tình yêu chân thành, vị tha, cao thượng

- Khẳng định tình yêu sắt son, chung thủy:

+“ Đôi ta yêu nhau.....khi góa bụa về già” -> yêu nhau trong mọi thời điểm, tình huống, tình yêu vượt qua năm tháng, vượt qua thử thách không thay đổi.

+ Điệp từ “Đợi” => Vừa khẳng định tình yêu bền bỉ, nhưng cũng cho thấy thái độ  cam chịu, chấp nhận , chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua lề thói của một cuộc hôn nhân ép buộc.

Tóm lại: Qua đoạn 1 của “Lời tiễn dặn” thấy nỗi khổ đau của cô gái, tấm lòng  của chàng trai, tình yêu sâu đậm , thủy chung và khát vọng hạnh phúc của họ trong hoàn cảnh trái ngang, nghiệt ngã.

	* Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đoạn 2

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

GV Yêu cầu h/s làm viêc theo cặp + cá nhân tìm  hiểu nội dung:

+ Lời nói và hành động của chàng trai

+ Tâm trạng, nỗi lòng chàng trai khi chứng kiến người yêu bị nhà chồng hành hạ

( Cảm nhận về nhân vật chàng trai (là người như thế nào? Có những phẩm chất gì? ...)

Bước 2: H/s thực hiện nhiệm vụ

- HS làm việc theo cặp , cá nhân theo hướng dẫn

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

-H/s  trình bày. HS cả lớp chú ý theo dõi, bổ sung, hoàn thiện

- GV lắng nghe, gới ý, bổ sung.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV tổng hợp nhận xét, đánh giá và bổ sung như phần: Dự kiến sản phẩm
	2. Nỗi lòng chàng trai khi chứng kiến cảnh cô gái bị nhà chồng hành hạ

- Lay gọi, nâng đỡ cô gái dậy “Dậy đi em, dậy đi em ơi.....kẻo lấm” 

- Chăm sóc cô: “Đầu bù anh chải cho....búi lại” “ Chặt tre” để “Lam ống thuốc này em uống khỏi đau”

(Giọng điệu, cử chỉ nhẹ nhàng đầy xót xa, thương cảm - xoa dịu nỗi đau cho ng mình yêu.

- Hứa cùng cô tháo gỡ, giải thoát cho cả hai ra khỏi tình cảnh bi thương này: Tơ rối  đôi ta cùng gỡ ..thủa đó.

- Khẳng định ý chí quyết tâm, và tình yêu sắt son không thay đổi:

+ Điệp từ “Chết” + Điệp cấu trúc trùng điệp “ Nước ngập rễ ....”...Yêu nhau yêu...”
+ Từ ngữ, hình ảnh  so sánh, đậm màu sắc dân tộc, giàu sức biểu cảm

* Nếu trong lời tiễn dặn 1, lời thề nguyền  khẳng định tình yêu bền bỉ, nồng đượm qua năm tháng bằng cách liệt kê các hình ảnh, các mùa trong năm, nhưng thái độ, hành động  của chàng trai vẫn là động viên cô gái cùng chờ đợi và hi vọng “ Đợi tháng năm.....gọi hè”, “Không lấy nhau thời trẻ...khi góa bụa về già”(cam chịu) ( Lời tiễn dặn 2 lại thể hiện quyết tâm mạnh mẽ, chống lại mọi tác động ngược chiều để bảo vệ tình yêu

- “Chết thành sông...Chết thành đất ....” “Ta yêu nhau tàn đời gió ....không ngoảnh, không nghe” Cách thể hiện bằng cách nêu lên các tình huống giả đinh mang tính thử thách đặc biệt để khẳng định sự kiên định trong tình yêu. Trong đó cái chết được nhắc đến như một thử thách cao nhất

- Hình ảnh so sánh  vừa quen thuộc vừa mới lạ “Bền chắc  như vàng, như đá yêu trọn đòi gỗ cứng”

( quyết tâm sắt đá: Không cam chịu, chờ đợi. Cùng nhau đấu tranh đến cùng. Thề nguyền sống chết có nhau ( Tình yêu đã cho chàng trai sức mạnh để quyết tâm đấu tranh cho tình yêu.

* Tóm lại:  Chàng trai là người chân thành, nhân hậu, luôn hết lòng vì người mình yêu, thủy chung và cao thượng.


2.3. Tổng kết

a. Mục tiêu: 

- Hiểu được giá trị nhân đạo của truyện thơ.
- Hiểu được vai trò của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình.
b. Nội dung: 

- HS trả lời câu hỏi số 6 cuối văn bản.

- Vận dụng kiến thức ở phần Tri thức Ngữ văn lí giải sự khác nhau giữa một bài thơ trữ tình và một truyện thơ?

c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Thao tác 3: Hướng dẫn tổng kết văn bản

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu  cầu HS nêu những cảm nhận về văn bản ở hai phương diện: nội dung, hình thức nghệ thuật

Bước 2:H/S thực hiện nhiệm vụ 

-H/S làm viêc theo hướng dẫn của GV

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện

H/S trình bày  trên bảng phụ/ máy chiếu....kết quả làm việc của mình

- H/S nhận xét, phát biểu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV căn cứ vào Dự kiến sản phẩm để nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của hs


	III. Tổng kết

a. Giá trị nội dung:

- Đoạn trích đã thể hiện được tâm trạng, nỗi lòng của chàng trai, cô gái trong hoàn cảnh trớ trêu, yêu nhau mà không thể đến được với nhau. 

- Đồng thời thông qua câu chuyện tình bi thương lên án, tố cáo tập tục hôn nhân gả bán và nói lên tiếng nói chưa chan tình cảm nhân đạo, đòi quyền tự do yêu đương, hạnh phúc cho con người. Ca ngợi tình yêu thủy chung, son sắt.

b. Giá trị nghệ thuật:

- Sư kết hợp hài hòa giữa yếu tố tự sự và trữ tình khiến cho câu chuyện tình thấm đẫm cảm xúc.

- Từ ngữ, hình ảnh , cách diễn đạt với trùng điệp các phép điệp từ, điệp cấu trúc, so sánh  đã gợi ra không gian đặc trưng, bản sắc văn hóa, tâm hồn của người dân tộc Thái ( màu sắc riêng.

- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, đặc sắc đã góp phần khắc họa vẻ đẹp tâm hồn của chàng trai, cô gái trong câu chuyện tình yêu đẹp , bi thương.


Nội dung 3: Hoạt động luyện tập

a. Mục tiêu:

- H/s nhận biết sự khác nhau giữa một bài thơ trữ tình và một truyện thơ

- H/s hiểu sâu sắc về các khía cạnh làm nên đặc trưng của thể loại truyện thơ dân gian

b. Nội dung hoạt động:

- H/S thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV

- GV hướng dẫn h/s thực hiện và trình bày

c. Sản phẩm:

- Kết quả làm việc của hs

d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu  cầu hs làm việc theo cặp  để tìm hiểu vấn đề

- Từ việc đọc hiểu đoạn trích, hày nêu nhận xét về sự khác nhau giữa bài thơ trữ tình và truyện thơ

Bước 2:H/S thực hiện nhiệm vụ 

H/S trình bày  trên bảng phụ/ máy chiếu....kết quả làm việc của mình

- H/S nhận xét, phát biểu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV căn cứ vào Dự kiến sản phẩm để nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của hs
	* Sự khác nhau giữa bài thơ trữ tình và truyện thơ

- Ở bài thơ trữ tình nội dung chính thường là  trạng thái cảm xúc, suy tư của nhân vật trữ tình tồn tại như một lát cắt của đời sống, còn ở truyện thơ, nội dung chính là một câu chuyện tương đối hoàn chỉnh với các nhân vật, cốt chuyện, sự kiện có diễn biến trong thời gian, không gian.

- Ở bài thơ trữ tình, tiếng nói của nhân vật trữ tình giữ vai trò chi phối, vì vậy gây ấn tượng về sự thuần nhất, trong khi đó, ở truyện thơ, có thể có sự đan cài, hòa nhập về tiếng nói của người kể truyện và nhân vật.




Nội dung 4: Hoạt động vận dụng

a. Mục tiêu:

- H/S biết cách liên hệ những giá trị văn hóa của văn bản văn học.

- H/S biết cách đọc tích cực từ văn văn bản để bồi đắp kinh nghiệm sống, hình thành thái độ ứng  xử nhân văn trước cuộc đời.

b. Nội dung hoạt động:

- H/S biết cách vận dụng kiến thức kĩ năng để liên hệ, mở rộng

 - GV hướng dẫn h/s thực hiện và trình bày

c. Sản phẩm:

- Kết quả làm việc của hs

d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu hs làm việc cá nhân để tìm hiểu và thuyết minh về vấn đề.

Câu 1. Từ việc đọc- hiểu đoạn trích em có những hiểu biết gì về không gian tồn tại và đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Thái?

Câu 2. Chọn đoạn thơ tâm đắc, viết đoạn văn khoảng 150 chữ nêu cảm nhận của em.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- H/s  làm việc theo hướng dẫn của gv

Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- H/S trình bày  trên bảng phụ/ máy chiếu....kết quả làm việc của mình

- H/S nhận xét, phát biểu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện sản phẩm

 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Câu 1. GV căn cứ vào Dự kiến sản phẩm để nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của hs.

- Câu 2. Bảng kiểm đánh giá
	Câu 1.  H/S có thể trình bày bằng nhiều cách nhưng đảm bảo mấy ý sau:

- Không gian nơi đồng bào dân tộc Thái cư trú là miền núi với những: ớt, cà, lá ngón, lau...chim tăng ló....

- Đồng bào dân tộc Thái có những phong tục tập quán riêng về hôn nhân, tang lễ, sinh hoạt: ở rể, hỏa táng, dệt vải, cơm lam..

- Đời sống tâm linh phong phú, ứng xử nhân văn (cho người thân ở lại cùng cô gái những ngày đầu về nhà chồng...)

Câu 2.

- HS chọn đoạn tâm đắc

- Nêu cảm nhận của bản thân

- Hình thức đoạn văn 150 chữ


BẢNG KIỂM KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN

	STT
	Tiêu chí
	Đạt/ Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn và dung lượng 150 chữ
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: một điều tâm đắc về nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ.
	

	3
	Đoạn văn phân tích được những nét chính về nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ.
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu, có sự kết hợp các thao tác lập luận phù hợp.
	

	5
	Đoạn văn đảm bảo yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	

	6
	Đoạn văn thể hiện sự sáng tạo: cách diễn đạt mới mẻ, giàu hình ảnh.
	


 ĐỌC

DƯƠNG PHỤ HÀNH 

CAO BÁ QUÁT
I. MỤC TIÊU

1. Năng lực
- Nhận biết được yếu tố tự sự và vai trò của chúng trong bài thơ.

- Phân tích được hình tượng người thiếu phụ phương Tây và cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình.

- Phát huy khả năng tự học và hợp tác để đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ học tập. Cụ thể:

- Học sinh phân tích được hình tượng người thiếu phụ phương Tây và cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình.

- Phân tích được ý nghĩa và tác dụng của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình.

- Viết được đoạn văn theo yêu cầu kết nối đọc – viết trong bài học.

2.Phẩm chất
- Hiểu được tình cảm, tư tưởng của tác giả, từ đó, biết tôn trọng sự khác biệt; biết trân trọng tình yêu, tình cảm gia đình.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học

- Máy tính, máy chiếu, phiếu học tập, bảng phụ: sử dụng trong dạy đọc, viết.

- Phiếu hướng dẫn đọc, viết, phiếu nói và nghe, bảng tự đánh giá và đánh giá sau khi đọc.

2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Ngữ văn 11.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 

- Kết nối với bài học - tạo tâm thế, tạo hứng thú để HS mong muốn khám phá kiến thức mới.
b. Nội dung

- HS xem hình ảnh về trang phục của phụ nữ Pháp, phụ nữ Việt Nam thế kỉ 19.
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- Hs trả lời câu hỏi: Nêu 1 điểm khác biệt trong trang phục của phụ nữ phương Tây và phương Đông ở thế kỉ XIX ? Em có thể giải thích lí do cho sự khác biệt đó không?
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

- GV cho HS xem hình ảnh, trả lời câu hỏi. 

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS xem hình ảnh và chia sẻ suy nghĩ của mình.

- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn (nếu có).

B3. Báo cáo thảo luận: 
- GV gọi 2 -> 3 học sinh trả lời. GV nhận xét.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

- GV nhận xét phần chia sẻ của HS, ghi nhận những đóng góp tích cực và tôn trọng những ý tưởng khác biệt.

- GV nhấn mạnh: mỗi trang phục có nét đẹp riêng, mỗi đất nước, mỗi thời đại có tiêu chí về vẻ đẹp riêng. Nên khi tiếp nhận sự khác biệt, cần có thái độ ứng xử phù hợp, tôn trọng. 

- GV dẫn dắt vào bài học.
	- Điểm khác biệt: vẻ đẹp của phụ nữ phương Tây và phương Đông; trang phục của phụ nữ phương Tây sang trọng, hiện đại, tôn vẻ đẹp hình thể; trang phục của phụ nữ phương Đông thanh lịch, truyền thống, kín đáo.

- Lí do: mỗi xã hội có tiêu chí khác nhau về vẻ đẹp, về trang phục, xã hội tư bản phương Tây đề cao cái tôi cá nhân, phong cách trẻ trung, quý phái của giới quý tộc; xã hội phong kiến phương Đông chuộng vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, nho nhã, kín đáo.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Tìm hiểu khái quát
a. Mục tiêu 
- Nắm được những kiến thức cơ bản về tác giả Cao Bá Quát, tác phẩm Dương phụ hành.

- Nhận biết điểm khác biệt giữa bản phiên âm và dịch thơ.

b. Nội dung 

- Đọc văn bản, chú ý các thẻ chỉ dẫn, cước chú, thông tin về tác giả, tác phẩm.

- HS đọc văn bản, tham gia trò chơi, trả lời các câu hỏi.

c. Sản phẩm

- phần đọc của hs; câu trả lời cho câu hỏi 1 cuối bài học.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	*Nhiệm vụ 1: Đọc văn bản:

B1. Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Đọc văn bản: GV yêu cầu HS chú ý thẻ chỉ dẫn trước, đọc văn bản sau. Gọi 1 HS đọc phần phiên âm, dịch thơ trước lớp.

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS đọc văn bản, đối chiếu những từ khó và chú giải, trả lời một số câu hỏi chỉ dẫn đọc.

B3. Báo cáo thảo luận

Một số HS trả lời các câu hỏi chỉ dẫn đọc, HS khác chia sẻ, bổ sung.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện:

GV nhận xét, đánh giá.

*Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về tác giả và văn bản

B1. Chuyển giao nhiệm vụ: 

Tổ chức cho HS tham gia trò chơi Vòng quay văn học.

Yêu cầu HS rút ra những kiến thức cơ bản về tác giả, tác phẩm.

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS tham gia chơi trò chơi.

B3. Báo cáo thảo luận

HS trả lời, rút ra kiến thức cơ bản cần nắm.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện:

GV nhận xét, đánh giá.

Câu 1: Cao Bá Quát quê ở đâu?

Hà Nội                     B. Hà Nam

Hải Dương               D. Hưng Yên

Đáp án: A

Câu 2: Đâu không phải là thông tin chính xác về cuộc đời Cao Bá Quát?

A. Ông học rộng, tài cao, đỗ cử nhân sớm.

B. Ông từng cáo quan về quê ở ẩn.

C. Ông lận đận trên con đường làm quan.

D. Ông từng đi theo phục dịch phái bộ đi công cán một số nước vùng Hạ Châu.

Đáp án: B

Câu 3: Cao Bá Quát tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nào?

Mỹ Lương                  C. Yên Thế

Bãi Sậy              D. Ba Đình

Đáp án: A

Câu 4: Đâu không phải là đặc điểm của thơ văn Cao Bá Quát?

Phong phú về đề tài

Thể hiện tình cảm thiết tha gắn bó với gia đình, quê hương, những thân phận cùng khổ.

Thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp.

Có cái nhìn nhân văn và tinh thần dân chủ.

Đáp án: C

Câu 5: Dương phụ hành được sáng tác vào năm nào?

1845

1844

1856

1847

Đáp án: B

Câu 6:  Dương phụ hành được viết theo thể gì?

Hát nói

Thơ thất ngôn tứ tuyệt

Thơ lục bát

Thể hành

Đáp án: D

*Nhiệm vụ 3: So sánh bản phiên âm và dịch thơ

B1: Chuyển giao nhiệm vụ

So sánh bản dịch thơ và nguyên tác, chỉ ra chỗ khác biệt.

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS làm việc cá nhân, đối chiếu, chỉ ra sự khác biệt.

B3. Báo cáo thảo luận
HS trình bày, bổ sung, nhận xét.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

- Gv nhận xét, chuẩn xác kiến thức
	I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Cao Bá Quát (1808 – 1855), quê Hà Nội.

- Nổi tiếng văn hay chữ tốt (Thánh Quát), lận đận khoa cử, khí phách ngang tàng, phóng túng “nhất sinh đê thủ bái hoa mai”.

- 1841, đi phục dịch ở vùng Hạ Châu -> tiếp xúc văn minh xứ lạ, thay đổi nhận thức.

- 1854, lãnh đạo khởi nghĩa Mỹ Lương chống nhà Nguyễn, tử trận, bị kết án “tru di tam tộc”.

- Đặc điểm thơ văn: phong phú về thể loại, tình cảm tha thiết với quê hương, gia đình và những người cùng khổ, có cái nhìn dân chủ và nhân văn sâu sắc.

2. Văn bản 
- Thể loại: hành (thơ cổ thể)

- 1884, trong dịp xuất dương hiệu lực.

- Bố cục: câu 1- 7 (hình ảnh người thiếu phụ tây phương) – câu 8 (tâm trạng của nhà thơ)

- Điểm khác biệt giữa bản dịch thơ và phiên âm:

+ y như tuyết (màu sắc áo, cái nhìn thiện cảm với vẻ đẹp thuần khiết) - áo trắng phau (chỉ nói được màu sắc của áo)

+ phiên thân (nghiêng mình, vẻ nũng nịu, duyên dáng) - uốn éo (chỉ miêu tả tư thế, mất đi nét biểu cảm)


2.2. Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: 

- Phân tích được yếu tố tự sự trong bài thơ: không gian, thời gian, sự việc, hình ảnh người thiếu phụ phương tây (vẻ ngoài sang trọng, cuộc sống hạnh phúc)

- Hiểu được điểm nhìn, cảm xúc và tâm trạng của nhà thơ – nhà Nho, nhà thơ phương Đông.
b. Nội dung: 

- HS thảo luận theo nhóm.
c. Sản phẩm: 

- Câu trả lời của nhóm học sinh.
- HS hoàn thành các Phiếu học tập số 1, 2

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu 7 câu đầu

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV chia nhóm từ 4-6 HS, phát phiếu học tập, thời gian: 7 phút.

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Nhóm…….

Câu hỏi

Trả lời

1. Tìm hiểu yếu tố tự sự trong 7 câu đầu:

- Thời gian

- Không gian

- Sự việc

- Hình ảnh người thiếu phụ phương Tây (trang phục, cử chỉ, điệu bộ)

- Nhận xét về vẻ đẹp và cuộc sống gia đình của người thiếu phụ.

2. Dưới điểm nhìn của một nhà Nho đồng thời cũng là một nhà thơ phương Đông, tác giả bộc lộ thái độ, cảm xúc gì? 

B2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ, thảo luận, ghi vào PHT

- GV gợi dẫn:

Hãy chỉ ra những nét khác biệt, thậm chí tương phản giữa hình ảnh người thiếu phụ phương Tây trong bài thơ với hình ảnh người phụ nữ phương Đông theo quan niệm Nho giáo. 
Nhà Nho Cao Bá Quát có thể hiện thái độ kì thị hay phê phán khi miêu tả người thiếu phụ phương Tây? 
Những từ ngữ, hình ảnh nào thể hiện rõ nhất thái độ của tác giả từ điểm nhìn này?
Thơ trung đại thường nhắc dến giai nhân – mệnh bạc. Còn nhà thơ Cao Bá Quát nhắc đến giai nhân thì gắn với điều gì? 

B3. Báo cáo thảo luận

- GV yc hs trao đổi PHT giữa các nhóm, ghi góp ý ra bên cạnh PHT, chuyển lại.

- HS trình bày, bổ sung, nhận xét.

- GV quan sát, định hướng để việc thảo luận đúng trọng tâm. 

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- GV nhận xét, chuẩn xác. 

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu câu cuối
B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV phát phiếu HT số 2, làm việc cặp đôi, thời gian 5 phút

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Họ tên…

Câu hỏi

Trả lời

- Phân tích tâm trạng nhân vật trữ tình trong câu kết và những ý tứ được mở ra từ câu này.

Liên hệ bài thơ Tự quân chi xuất hĩ (Từ thuở chàng ra đi) của CBQ, thể hiện một cách chân thành, tinh tế, cảm động tình yêu, khát vọng hạnh phúc lứa đôi:
Từ ngày anh ra đi,

Đêm đêm giường quạnh hiu. 

Trăng khơi soi mộng lẻ,

Gió bến lạnh hơi chiều. 

Áo rét em cất giữ,

Gương nhỏ anh mang theo. 

Tạm để cùng yên ủi,

Không lạt tình thương yêu.

Hoặc bài Thăng Long thành hoài cổ (Bà HTQ):

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đó người đây luống đoạn trường!

Để thấy những vần thơ thấm đẫm lệ ly hương.
B2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận nhiệm vụ, thảo luận, ghi vào PHT

B3. Báo cáo thảo luận

- HS trình bày, bổ sung, nhận xét.

- GV quan sát, định hướng để việc thảo luận đúng trọng tâm. 

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- GV nhận xét, chuẩn xác. 
	II. Khám phá văn bản
1. Hình tượng người thiếu phụ phương Tây (bảy câu đầu)
a. Hình ảnh người thiếu phụ phương Tây

- thời gian: đêm trăng

- không gian: biển, thuyền

- sự việc: câu chuyện về người thiếu phụ phương Tây.

- Hình ảnh người thiếu phụ:

+ Trang phục: y như tuyết (màu áo trắng, vẻ đẹp thanh khiết hòa vào ánh trăng)

+ Cử chỉ, điệu bộ (kéo áo chồng, tựa vai chồng, nghiêng mình đòi chồng nâng dậy…)

=> Vẻ đẹp sang trọng, trẻ trung, duyên dáng; cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc.
b. Điểm nhìn, cảm xúc của nhà thơ

- Điểm nhìn:

+ của nhà Nho: quan niệm người phụ nữ là người nâng khăn sửa túi, chăm sóc chồng, lễ phép, khiêm nhường

-> ngạc nhiên, không kì thị, khách quan, tôn trọng những điều mới mẻ, xa lạ với văn hóa truyền thống của người phương đông.

+ của một nhà thơ: sự tương phản của thời tiết lạnh giá >< vẻ đẹp, cuộc sống ấm áp, yêu thương của người thiếu phụ.

-> đồng cảm, trân trọng vẻ đẹp của con người và cuộc sống. Thơ trung đại: giai nhân –mệnh bạc; Cao Bá Quát: giai nhân – hạnh phúc, sum họp.

=> Quan niệm tiến bộ, hiện đại, sâu sắc về cuộc sống, văn chương.

2. Tâm trạng nhân vật trữ tình (câu kết)
- Tâm trạng của nhân vật trữ tình:

+ tự nói với mình: người thì hạnh phúc, mình thì ly biệt, xa quê, công danh dang dở.

+ đồng cảm, trân trọng cuộc sống hạnh phúc của vc thiếu phụ.

+ nhớ quê hương, gia đình, người thân.

=> Nhân cách cao đẹp, nhân văn.

- Mạch cảm xúc mở: giai nhân – tài tử; hạnh phúc sum họp – đau khổ biệt li.


2.3: Tổng kết
a. Mục tiêu: 

- Hiểu được giá trị nhân đạo của bài thơ.
- Hiểu được vai trò của yếu tố tự sự trong thơ.
b. Nội dung: 

- HS trả lời câu hỏi số 6 cuối văn bản.

- Vận dụng kiến thức ở phần Tri thức ngữ văn lí giải vai trò của yếu tố tự sự.

c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu câu hỏi: 

- Cảm nhận về tư tưởng, tâm hồn tác giả.

- Yếu tố tự sự có ý nghĩa ntn trong bài thơ?

YC hs chuẩn bị trong 5 phút, trình bày trong 2 phút.

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS làm việc cá nhân, suy nghĩ trả lời.

GV gợi dẫn:

- Giá trị nhân đạo của bài thơ.

- Câu chuyện về người thiếu phụ được kể ntn? Có tác động gì đến cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ? 
B3. Báo cáo thảo luận: 

HS trình bày

GV gọi bổ sung, nhận xét.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV nhận xét, chuẩn xác.
	III. Tổng kết

1. Giá trị nhân đạo:

- Quan niệm mới mẻ, sâu sắc về cuộc sống, văn chương.

- Trân trọng, đề cao tình yêu, hạnh phúc của con người.

2. Vai trò của yếu tố tự sự:

- Câu chuyện về người thiếu phụ được kể qua 1 vài chi tiết (không gian, thời gian, trang phục, cử chỉ, điệu bộ)

- Làm nền cho cảm xúc, tâm trạng nhà thơ được bộc lộ trọn vẹn.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: 

- Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ), trình bày suy nghĩ của anh/chị về một khía cạnh thuộc nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ.

b. Nội dung: HS kết nối kiến thức từ bài học để viết đoạn văn.
c. Sản phẩm: Đoạn văn hoàn chỉnh về hình thức và nội dung của HS.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

- Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ), trình bày suy nghĩ của anh/chị về điều anh/chị tâm đắc nhất trong bài thơ Dương phụ hành.

- Thời gian: 15 phút.

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

- HS nhận câu hỏi, xác định vấn đề nghị luận, tìm ý, viết đoạn văn.

- GV gợi ý: liên hệ hcst, điểm nhìn của nhà nho, nhà thơ phương Đông.

B3. Báo cáo thảo luận

- GV trình chiếu các tiêu chí chấm bằng bảng kiểm

- HS trình bày, bổ sung, nhận xét.

- GV yêu cầu HS dựa vào bảng kiểm, nghe phần trình bày của bạn để đánh giá.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

- GV nhận xét, chuẩn xác.
	- Đoạn văn: đảm bảo về hình thức (150 chữ, kết cấu rõ ràng, mạch lạc); có thể chọn một khía cạnh về nội dung (làm rõ vẻ đẹp, cuộc sống hạnh phúc của người thiếu phụ; quan niệm mới mẻ, điểm nhìn khách quan của tác giả) hoặc một nét đặc sắc về nghệ thuật.




HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu: 

- Đọc văn bản ngoài sgk, cùng thể loại hành.

- Hiểu được nội dung, sự kết hợp của tự sự và biểu cảm trong văn bản.

b. Nội dung: 

- HS đọc đoạn trích trong văn bản Sa hành đoản ca (Cao Bá Quát)

- Dựa vào chú thích để trả lời các câu hỏi.

- Thảo luận nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV trình chiếu hoặc phát bài tập cho các nhóm

- HS đọc đoạn trích trong văn bản Sa hành đoản ca (Cao Bá Quát)
Phiên âm: 

Trường sa, trường sa, nại cừ hà?
Thản lộ mang mang uý lộ đa.
Thính ngã nhất xướng cùng đồ ca.
Bắc sơn chi bắc, sơn vạn điệp,
Nam sơn chi nam, ba vạn cấp,
Quân hồ vi hồ sa thượng lập?

Dịch nghĩa:

Bãi cát dài, bãi cát dài, biết tính sao đây?
Bước đường bằng phẳng thì mờ mịt, bước đường ghê sợ thì nhiều.
Hãy nghe ta hát khúc “đường cùng”,
Phía bắc núi Bắc núi muôn trùng,
Phía nam núi Nam sóng muôn đợt.
Anh còn đứng làm chi trên bãi cát?

Chú thích:  Cao Bá Quát thi đỗ cử nhân năm 1831, tại trường thi Hà Nội. Để thi tiến sĩ, cần vào kinh đô Huế. Do vậy, ông đã nhiều lần đi Huế để thi Hội (nhưng đã không đỗ tiến sĩ). Hành trình từ Hà Nội vào Huế qua nhiều tỉnh miền trung như Quảng Bình, Quảng Trị là vùng có nhiều bãi cát trắng mênh mông, sóng biển và núi đã gợi cảm hứng cho tác giả sáng tác bài thơ.
- Dựa vào chú thích để trả lời các câu hỏi:
+ Ý nghĩa ẩn dụ của hình ảnh “bãi cát dài”.

+ Lí giải cụm từ “đường cùng”.

+ Câu hỏi tu từ cuối văn bản bộc lộ thái độ, tâm trạng gì?

+ Chỉ rõ yếu tố tự sự trong văn bản.

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS xem câu hỏi, chú thích, thảo luận, trả lời.

GV quan sát, gợi ý.

B3. Báo cáo thảo luận

GV trình chiếu Thang đo.

HS trình bày, nhận xét, bổ sung.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV dựa vào thang đo, nhận xét phần thuyết trình, tranh biện của các nhóm.

- Bãi cát dài = ẩn dụ cho con đường công danh mờ mịt.

- Đường cùng = sự bế tắc, tuyệt vọng không biết đi tiếp hay từ bỏ.

- Câu hỏi tu từ: nhận thức được hoàn cảnh, quyết tâm từ bỏ con đường danh lợi để giải thoát, theo đuổi lí tưởng của riêng mình.

- Yếu tố tự sự: kể về hành trình theo đuổi công danh sự nghiệp khó khăn, gian truân, mờ mịt. Sự thức tỉnh của kẻ sĩ. 
4. Củng cố 

- Yếu tố tự sự và vai trò của chúng trong bài thơ.

- Hình tượng người thiếu phụ phương Tây và cảm xúc, tâm trạng của nhân vật trữ tình.

- Tình cảm, tư tưởng của tác giả; biết tôn trọng sự khác biệt, biết trân trọng tình yêu, tình cảm gia đình.

- Đọc thêm các tác phẩm: Tống biệt hành (Thâm Tâm), Sở kiến hành (Nguyễn Du) để hiểu rõ về thể loại, nội dung thường gặp trong các bài thể loại hành (tình cảm gia đình, sự việc ấn tượng, đồng cảm với con người)

- Đọc văn bản 3: THUYỀN VÀ BIỂN (Xuân Quỳnh), tác giả, tác phẩm. Trả lời các câu hỏi cuối văn bản 3. Nghe bài hát Thuyền và biển (thơ Xuân Quỳnh, nhạc: Phan Huỳnh Điểu).

- Sưu tầm các bài thơ: Sóng, Thơ tình cuối mùa thu (Xuân Quỳnh).

PHỤ LỤC

BẢNG KIỂM KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN

	STT
	Tiêu chí
	Đạt/ Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn và dung lượng 150 chữ
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: một điều tâm đắc về nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ.
	

	3
	Đoạn văn phân tích được những nét chính về nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ.
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu, có sự kết hợp các thao tác lập luận phù hợp.
	

	5
	Đoạn văn đảm bảo yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	

	6
	Đoạn văn thể hiện sự sáng tạo: cách diễn đạt mới mẻ, giàu hình ảnh.
	


 ĐỌC
THUYỀN VÀ BIỂN 

- Xuân Quỳnh – 

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

- Học sinh nhận biết và phân tích được ý nghĩa và tác dụng của yếu tố tự sự trong một bài thơ trữ tình hiện đại.
- Nhận ra vẻ đẹp tâm hồn tinh tế và phong phú của người phụ nữ đang yêu.

- Phát huy năng lực tự học và năng lực hợp tác của học sinh, cụ thể:

+ Học sinh phân tích được biểu hiện của hình tượng sóng với nhiều cung bậc cảm xúc vừa truyền thống, vừa hiện đại.

+ Phân tích được ý nghĩa của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình hiện đại.
- Viết được đoạn văn theo yêu cầu kết nối đọc- viết trong bài học.
2.Phẩm chất

- Học sinh đồng cảm với khát vọng tình yêu của nhân vật trữ tình, 
- Có thái độ ứng xử nghiêm túc với tình yêu, 
- Có ý thức vun đắp cho tình yêu trở thành một trong những tình cảm đẹp đẽ nhất mà con người có được.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học 

- Máy tính, tivi.

2. Học liệu

- Phiếu học tập, tranh, ảnh/video,…

- SGK; SGV 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu
- Tạo tâm thế cho HS trước khi nghiên cứu bài học

- Học sinh được định hướng, huy động những kiến thức, tri thức đã có, khơi dậy sự hứng khởi với bài học.  

b. Nội dung 

c. Sản phẩm 
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Cách 1. 

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

HS nghe ca khúc “Thuyền và biển” https://www.youtube.com/watch?v=L3f-6_OsubA
Hãy nêu cảm xúc của em sau khi nghe ca khúc 

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS làm việc cá nhân

B3. Báo cáo thảo luận: 

HS chia sẻ

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
	HS tự do chia sẻ cảm xúc

	Cách 2. HS giải ô chữ
B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Giải ô chữ với 9 hàng ngang để tìm ra từ khóa 

Câu 1. Từ gồm 7 chữ cái đồng nghĩa với từ thanh bình 

(BÌNH YÊN)

Câu 2. Áo của người thiếu phụ Tây dương được miêu tả với từ này (gồm 5 chữ cái)

TUYẾT 

Câu 3. Loài chim sống ở biển còn được gọi là chim báo bão (gồm 5 chữ cái)

HẢI ÂU

Câu 4. Từ chỉ vật phát sáng lớn nhất, nhìn thấy về ban đêm (gồm 5 chữ cái)

TRĂNG

Câu 5. Đây là một  danh từ chỉ  là hiện tượng gió tăng tốc một cách đột ngột, đi kèm với những cơn dông mạnh. (gồm 2 chữ cái)

TỐ

Câu 6. Từ láy chỉ cách nói chuyện khẽ và kín 

(gồm 7 chữ cái)

THẦM THÌ 

Câu 7. Tên một truyện thơ của người Tày còn gọi là khẳm hải (gồm 8 chữ cái)

 VƯỢT BIỂN

Câu 8. Một bài thơ nổi tiếng của Xuân Quỳnh về tình yêu (gồm 4 chữ cái)

SÓNG 

Câu 9. Tập thơ của Xuân Quỳnh xuất bản năm 1984 (gồm 5 chữ cái)

TỰ HÁT

TỪ KHÓA: YẾU TỐ TỰ SỰ 

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS làm việc cá nhân

B3. Báo cáo thảo luận: 

HS giải mã hàng ngang, tìm từ khóa 

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV giới thiệu bài mới
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nội dung 1. Tìm hiểu khái quát
a. Mục tiêu 

- HS nhận biết, nắm bắt được những thông tin về tác giả Xuân Quỳnh, bài thơ “Thuyền và biển”.

- Biết cách tra cứu, tìm hiểu, trình bày những thông tin đã có. 
b. Nội dung 
c. Sản phẩm
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

1. Đọc văn bản, chú ý các thẻ đọc, giọng đọc

2. Tác giả

3. Tác phẩm

Trả lời câu hỏi:
- Những thông tin nào trong phần giới thiệu có thể giúp em hiểu hơn về văn bản “Thuyền và biển”?

- Trình bày hoàn cảnh sáng tác, thể thơ, đề tài?

- Bài thơ có nhắc đến những “nhân vật” nào? Em cảm nhận như thế nào về câu chuyện được nhân vật trữ tình kể lại trong bài thơ?

B2. Thực hiện nhiệm vụ

B3. Báo cáo thảo luận

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
	I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Thơ Xuân Quỳnh giàu yếu tố tự thuật. 

- Bên cạnh việc bộc lộ niềm khát khao được yêu thương, chia sẻ và ý thức chất chiu, gìn giữ hạnh phúc đang có, thơ bà còn chứa đựng những dự cảm đầy lo âu về cái mong manh của đời sống, của tình yêu. 

-> Xuân Quỳnh được nhìn nhận là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ Việt Nam hiện đại nửa sau thế kỉ XX. 

2. Văn bản

- Bài thơ Thuyền và biển được sáng tác vào tháng 4 năm 1963 và được in trong tập Chồi biếc (1963). Sau này, bài thơ được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Hữu Xuân phổ nhạc thành bài hát cùng tên. 
- Thể thơ: Thơ năm chữ

- Đề tài: Tình yêu

- Bố cục: 
+ Phần 1: 3 khổ đầu - tình yêu vừa mới chớm

+ Phần 2: 2 khổ thơ tiếp - khi cả hai đã yêu nhau

+ Phần 3: 2 khổ thơ tiếp - khi tình yêu đã trở nên sâu đậm

+ Phần 4: khổ cuối – nếu cuộc tình phải chia xa. 
- Câu chuyện được nhân vật trữ tình kể lại trong bài thơ chính là tâm trạng của những người đang yêu nhau. Nhà thơ mượn hình ảnh thuyền và biển để gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình. Tình yêu của nhà thơ cũng rộng lớn, mênh mông thắm thiết như thuyền với biển.


Nội dung 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: 

- HS biết cách đọc văn bản thơ trữ tình hiện đại, nắm được một số đặc điểm riêng của thể tự do (thể thơ, ngôn ngữ, hình ảnh, nhịp điệu,...).

- HS nhận biết và phân tích được yếu tố tự sự trong thơ trữ tình (câu chuyện; tâm sự và khát vọng của nhân vật trữ tình).

- HS nhận biết và phân tích cảm xúc, khát vọng của nhân vật trữ tình - mong muốn tình yêu được bền vững, tìm cách để vun đắp cho tình yêu.

- HS hiểu được những nét nghệ thuật cơ bản của bài thơ được tác giả sử dụng.

b. Nội dung: 

- HS đọc SGK, làm việc nhóm để hoàn thành các câu hỏi, từ đó hiểu được nội dung khái quát của bài học.

- HS đọc VB, vận dụng “Tri thức ngữ văn”, làm việc cá nhân và làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS, kết quả sản phẩm của nhóm
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: 

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Xác định các từ khoá phản ánh mối tương quan giữa thuyền và biển từ góc độ mà nhà thơ muốn khám phá.
Những từ ngữ này thường xuất hiện trong các bài thơ về đề tài gì?
Trong câu chuyện về thuyền và biển, hai đối tượng này được đặt trong tương quan nào? 
Những cung bậc tình cảm gì đã được “người kể” soi rọi, khám phá?
B2. Thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận nhóm theo bàn

B3. Báo cáo thảo luận

HS báo cáo kết quả

HS khác nhận xét, bổ sung 

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV cùng HS chuẩn kiến thức
Nhiệm vụ 2: 
B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Nhóm 1, 2

 Hãy tìm các câu thơ đánh dấu trạng thái “hiểu”, “biết”, “gặp” của thuyền và biển
Giải nghĩa các từ “hiểu”, “biết”, “gặp”. 

Theo em, tình yêu có nhất thiết phải được xây dựng dựa trên sự “hiểu” và “biết” không? 

“Gặp” là cần thiết, nhưng sự “không gặp” có giá trị như thế nào trong việc giúp ta hiểu bản chất của tình yêu? 

Nhóm 3, 4: 
Số dòng thơ được dành cho từng câu chuyện được phân bố theo tỉ lệ nào?

Tại sao “em” lại dùng câu chuyện thuyền và biển để kể cho anh, mà không trực tiếp nói ra cảm xúc của chính mình?

Nêu nhận xét về sự lồng ghép hai câu chuyện trong bài thơ. 

B2. Thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận nhóm, các nhóm cùng nội dung trao đổi kết quả, bổ sung, thống nhất 

B3. Báo cáo thảo luận

Đại diện các nhóm trình bày

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV cùng HS chuẩn xác kiến thức


	II. Khám phá văn bản
1. Mối tương quan giữa thuyền và biển 

-  Các từ khoá phản ánh mối tương quan giữa thuyền và biến từ góc độ mà nhà thơ muốn khám phá: nghe lời, nhiều khát vọng, tình... bao la, thầm thì, hiểu, biết, gặp nhau, thương nhớ, đau, sóng gió,... 
-> những từ ngữ có tần suất xuất hiện rất cao trong các bài thơ viết về tình yêu. 
=> hai đối tượng thuyền và biển đã được đặt trong mối quan hệ gắn bó – xung đột mang tính vĩnh cửu của tình yêu (trong hình dung của nhà thơ, thuyền và biển chính là một cặp tình nhân). 

Với lời phụ chú đặt trong ngoặc đơn (“Vì tình yêu muôn thuở/ Có bao giờ đứng yên?"), đáp án của câu hỏi đã được tác giả tự hé lộ. 
 - Các cung bậc của tình yêu được nhà thơ soi rọi:

+ niềm đam mê không giới hạn ("Thuyền nghe lời biển khơi"; "Thuyền đi hoài không mỏi"); 

+ sự êm ả lắng sâu ("Thầm thì gửi tâm tư Quanh mạn thuyền sóng vỗ");

+ sự cồn cào, mãnh liệt ("Cũng có khi vô cớ/ Biển ào ạt xô thuyền");,

+  sự nhớ thương khắc khoải ("Những ngày không gặp nhau/ Biển bạc đầu thương nhớ); 

+ sự đau khổ giày vò ("Những ngày không gặp nhau/ Lòng thuyền đau – rạn vỡ; “Biển chỉ còn sóng gió”

=> Tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều khát vọng

2. Những yếu tố để xây dựng một tình yêu đích thực 

- Giải nghĩa: (theo cách hiểu thông thường)

+ “Hiểu” và “biết” ở đây có chung trường nghĩa, chỉ sự thấu tỏ về nhau qua một quá trình không ngừng chia sẻ, tương tác. 
+ "gặp" chính là sự sum vầy, quấn quýt, đối lập với sự cách xa, phôi pha, lạnh nhạt.

- Trong tác phẩm (trong tình yêu)
+ Hiểu – sự thấu hiểu, đồng cảm

+ Biết - sự hiểu biết về những biến đổi, thay đổi, cung bậc cảm xúc trong tình yêu, có khi bình lặng, hiền từ khi lại vô cớ ào ạt .. 

=>  hai động này đã diễn tả trọn vẹn sự giao hòa, thấu hiểu, đồng cảm sâu sắc trong tình yêu. 

=>Hiểu và biết vừa là những xúc cảm vừa là khao khát của con người trong tình yêu - sự thấu hiểu, đồng điệu

=> Khát vọng tình yêu của người phụ nữ: khát vọng được thấu hiểu (hiểu người yêu, hiểu chính mình)

+ Gặp - sự gặp gỡ, trò chuyện thân mật giữa những người mình yêu.

-> khi không gặp như thách thức sự chờ đợi, thách thức lòng thủy chung của cả thuyền và biển

=> Trong tình yêu đôi lứa “hiểu”, “biết”, “gặp” là những yếu tố không thể thiếu để xây dựng, duy trì mối quan hệ tình yêu tốt đẹp, bền vững theo thời gian. 

3. Nét độc đáo trong cấu trúc của văn bản

-  Số dòng thơ được dùng cho thuyền và biển: 26 câu

-  Số dòng thơ dùng cho câu chuyện của tác giả: 4 câu

→ Tác giả sử dụng ít những câu thơ nói trực tiếp về câu chuyện của mình như vậy bởi tình yêu của tác giả cũng giống như thuyền và biển, sự tương đồng giữa chúng là rất nhỏ. Bởi vậy, khi nói về thuyền và biển cũng là đang nói đến câu chuyện của tác giả.

- Trong bài thơ, câu chuyện giữa “em” - nhân vật trữ tình – và “anh” là câu chuyện “khung” “Em” đã kể cho “anh”, cũng là cho độc giả, nghe câu chuyện giữa thuyền và biển. 

- Thực chất câu chuyện được "em" kể chính là sự hình tượng hoá các cung bậc, sắc thái của tình yêu nói chung cũng như lí tưởng, khát vọng tình yêu của “em” nói riêng. (Vì câu chuyện giữa thuyền và biển đã nói thay mọi điều cần nói nên “em” không cần phải triển khai rộng hơn, dài hơn câu chuyện giữa mình và “anh”. Lúc câu chuyện giữa thuyền và biển được đẩy tới cao trào (“Nếu từ giã thuyền rồi/ Biển chỉ còn sóng gió”), rất tự nhiên, “em” đã đưa ra lời khẳng định trực tiếp về tình yêu với “anh”: “Nếu phải cách xa anh/ Em chỉ còn bão tố.)

=> sự lồng ghép giữa câu chuyện của tác giả và câu chuyện của thuyền và biển diễn ra linh hoạt, đan xen với nhau. đã tạo nên các góc soi chiếu khác nhau về tình yêu, cả khách quan lẫn chủ quan, làm cho ấn tượng của người đọc về những điều thổ lộ của nhân vật trữ tình càng thêm mạnh mẽ, sâu sắc 

=> Đôi khi nó khiến người đọc khó có thể phân biệt được đâu là câu chuyện của tác giả và câu chuyện của thuyền biển bởi sự tương đồng giữa chúng.


Nội dung 3: Tổng kết
a. Mục tiêu: 

- HS hiểu được tâm sự và khát vọng của nhân vật trữ tình

- HS đánh giá được vai trò, ý nghĩa của yếu tố tự sự được sử dụng trong bài thơ. 

b. Nội dung: 

- HS thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV

c. Sản phẩm: 

Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

HS trả lời các câu hỏi:

Bài thơ giúp bạn hiểu như thế nào về tâm sự và khát vọng của nhân vật trữ tình?
 Đánh giá chung về vai trò, ý nghĩa của yếu tố tự sự được sử dụng trong bài thơ.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS thảo luận cặp đôi 

B3. Báo cáo thảo luận: 

HS trình bày kết quả thảo luận

HS khác nhận xét, bổ sung, phản biện

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV cùng HS chuẩn xác kiến thức
	III. Tổng kết

1.  Nội dung

- Bài thơ là lời giãi bày của một người phụ nữ về tình yêu. 

+ Mối quan tâm cháy bỏng về sự thuỷ chung, thấu hiểu và chia sẻ. 

+ khát vọng khám phá sự bao la, vô tận và vĩnh cửu của tình yêu.

=>Thuyền và biển không chỉ là đối tượng chủ thể trữ tình mà hình ảnh đó còn là biểu trưng cho cảm xúc của những đôi lứa yêu nhau. Đó là tâm trạng nhớ nhung, buồn đau của tháng ngày xa cách, là ước nguyện luôn được gắn bó, bền chặt bên nhau. 

=>Bài thơ là lời nhắn gửi những người đang yêu xa hãy luôn nghĩ và hướng về nhau để giữ vững niềm tin, hi vọng về một ngày tương phùng.

2. Nghệ thuật

- Thể thơ năm chữ. 

- Sử dụng cặp hình tượng sánh đôi thuyền - biển để nói về tình yêu đôi lứa. 

- Nhịp thơ linh hoạt, lúc nhẹ nhàng, tâm tình, lúc sôi nổi, dồn dập

- Yếu tố tự sự 

+ Làm cho thông điệp về tình yêu được truyền tải một cách tự nhiên và gần gũi hơn. 

+ giúp cho người đọc hình dung và cảm nhận được tâm tư, tình cảm của tác giả. 

+ Từ câu chuyện của thuyền và biển cho đến anh và em, một sự chuyển đổi bất ngờ nhưng đầy tự nhiên, không hề đột ngột.

=> góp phần tạo nên một thi phẩm như lời tự sự chân thành của tình yêu. 


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu
- Rèn kĩ năng viết đoạn văn bản về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm

- HS thực hành viết để củng cố kiến thức đã tìm hiểu, trình bày quan điểm của bản thân.

b. Nội dung

- Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ).

c. Sản phẩm

- Đoạn văn (khoảng 150 chữ).
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Tìm đọc thêm một bài thơ trữ tình chứa đựng câu chuyện ẩn dụ về tình yêu gần gũi với “Thuyền và biển”. Từ đó, viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) so sánh hai tác phẩm.

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS làm việc cá nhân 

B3. Báo cáo thảo luận: 

HS trình bày kết quả 

HS khác nhận xét, bổ sung, phản biện

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV cùng HS chuẩn xác kiến thức
	HS có thể có nhiều cách trình bày khác nhau song cần lưu ý

- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn.

- Biết cách triển khai đoạn văn.

+ Mở đoạn: Giới thiệu được khái quát về vấn đề cần so sánh.

+ Thân đoạn

++ Biết vận dụng lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề vai trò, vị trí của câu chuyện về tình yêu gần gũi với thuyền và biển 

++ Biết cách so sánh nét riêng và chung trong tác phẩm thơ.

+ Kết đọan: Khẳng định được vấn đề.

- Gợi ý một số tác phẩm thơ Việt Nam nên tìm đọc: Sóng (Xuân Quỳnh), Rét nàng Bân, Bão, Vườn xưa (Tế Hanh), Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây (Phạm Tiến Duật), Hai nửa vầng trăng (Hoàng Hữu), Thời hoa đỏ (Thanh Tùng), Tan vỡ (Dư Thị Hoàn),...

- Để nhận xét khái quát về đặc điểm kết cấu của những bài thơ được gọi là “gần gũi” với Thuyền và biển, HS có thể trả lời một số câu hỏi:

+  Việc gợi nhắc về những câu chuyện tình trong các bài thơ có ý nghĩa gì? 

+ Trong câu chuyện, có những tình tiết nào đáng chú ý và vì sao chúng được nhấn mạnh? 

+ Bài thơ đã làm sáng tỏ được khía cạnh gì của tình yêu? 

+ Giữa các khía cạnh này và những tình tiết câu chuyện được nhấn mạnh có mối quan hệ như thế nào?...


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

a. Mục tiêu
- HS biết cách vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết một vấn đề thực tiễn

- HS trình bày được suy nghĩ, quan điểm của riêng bản thân
b. Nội dung 

- HS thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV

c. Sản phẩm

- Câu trả lời của HS

d. Tổ chức thực hiện

B1. Chuyển giao nhiệm vụ

Nhân vật trữ tình “Em” cho rằng trong tình yêu, sự thuỷ chung, thấu hiểu, hi sinh là quan trọng nhất. Với em, em cho rằng giá trị nào là quan trọng nhất trong tình yêu?

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS làm việc cá nhân

B3. Báo cáo thảo luận

 Học sinh chia sẻ về giá trị mình cảm thấy quan  trọng nhất trong tình yêu, đặc biệt trong bối cảnh thời đại số, thời đại mở cửa

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

Học sinh cần giải thích được lí do tại sao mình cho rằng đó là giá trị quan trọng nhất

4. Củng cố: 

Lưu ý: Vai trò, ý nghĩa của yếu tố tự sự trong thơ trữ tình

5. HDVN: Chuẩn bị bài Thực hành Tiếng Việt
 THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

           LỖI VỀ THÀNH PHẦN CÂU VÀ CÁCH SỬA           

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

- HS nhận biết được các biểu hiện của lỗi ngữ pháp (cụ thể ở đây là lỗi về thành phần câu) và cách sửa từng loại lỗi.

- HS tự nhận biết được lỗi về thành phần câu trong các phát ngôn hay trong văn bản của mình khi thực hành nói và viết biết cách khắc phục tình trạng mắc lỗi ngữ pháp trong tạo lập văn bản.
 Phẩm chất
- Có trách nhiệm, ý thức tìm hiểu và thực hành các thành phần câu tiếng Việt.

- Có nỗ lực, chăm chỉ trong việc hoàn thành sản phẩm ở nhà.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: 

- Máy chiếu/Tivi, giấy A0, A4,…
Học liệu: 

- SGK, hình ảnh, bảng phụ; Phiếu học tập, máy chiếu…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu
-  HS hứng khởi, có động lực, nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới của bài học.
Nội dung 

-  Sử dụng kĩ thuật động não để chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” trong việc đặt câu tiếng Việt.
Sản phẩm

- Nội dung trả lời câu hỏi của HS
d. Tổ chức thực hiện 

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”, yêu cầu HS lên bảng đặt câu tiếng Việt trong thời gian 5 phút.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi vào bảng theo nhiệm vụ được phân công.

B3. Báo cáo kết quả: câu trả lời của HS.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, chấm điểm và dẫn vào bài mới.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ học tập

- Suy nghĩ, trả lời câu hỏi.

* Yêu cầu:

-  Nhận thức được nhiệm vụ  cần giải quyết của bài học.

- Tập trung cao và hợp tác tốt để giải quyết  nhiệm vụ.

- Có thái độ tích cực, hứng thú. 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

NHẬN BIẾT KIẾN THỨC VỀ THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG VIỆT
Mục tiêu 

- HS nhận biết kiến thức về các thành phần câu tiếng Việt: các thành phần nòng cốt và các thành phần phụ của câu.
Nội dung 

- HS sử dụng kiến thức đã được học ở các lớp dưới để trả lời các vấn đề GV nêu ra.
Sản phẩm

 câu trả lời của HS và phần chốt ý của GV.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	I. NHẬN BIẾT KIẾN THỨC VỀ THÀNH PHẦN CÂU TIẾNG VIỆT

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn trong thời gian 3 phút, trả lời các câu hỏi: câu tiếng Việt có những thành phần nào? Những thành phần nào được xem là nòng cốt của câu? Bên cạnh thành phần nòng cốt còn có những thành phần phụ nào? Các thành phần câu tiếng Việt có trật tự như thế nào?
B2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS thực hiện nhiệm vụ theo phân công của các nhóm trưởng.

B3. Báo cáo thảo luận

HS cử đại diện nhóm trả lời, nhóm HS khác nhận xét, bổ sung.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, đánh giá và rút ra kết luận chung.

	1. Các thành phần nòng cốt của câu tiếng Việt

- Trong câu đơn và câu ghép đẳng lập

+ Chủ ngữ là từ hay cụm từ làm thành phần chính biểu thị đối tượng được nói đến (cái được thông báo) có quan hệ với hoạt động, trạng thái, tính chất ở vị ngữ. Vị trí: trong câu chủ ngữ thường đứng trước vị ngữ. 

+ Vị ngữ là thành phần chính biểu thị “cái được thông báo” của câu. Đó là điều nói về hành động, trạng thái, tính chất, quan hệ... của người, vật được nhắc tới ở chủ ngữ. Vị trí: trong câu vị ngữ thường đứng trước chủ ngữ.

- Trong câu ghép chính phụ: các vế câu được biểu thị bằng một số cặp quan hệ từ: vì…nên…; chẳng những…mà còn…; tuy… nhưng…; càng….càng….; nếu…thì…; …..

2. Các thành phần phụ của câu tiếng Việt

- Trạng ngữ là thành phần phụ trình bày hoàn cảnh diễn ra sự kiện được miêu tả ở nòng cốt câu. Vị trí: đứng ở đầu, ở giữa hoặc cuối câu.

- Thành phần chuyển tiếp: Thành phần phụ này thường đứng đầu câu, thực hiện chức năng chuyển tiếp từ câu nọ sang câu kia hoặc liên kết các câu với nhau.

- Đề ngữ là thành phần phụ của câu biểu thị chủ đề là hành động, tính chất được nhấn mạnh để làm căn cứ xuất phát của sự việc nêu ở nòng cốt câu.

- Thành phần hô ngữ nằm ngoài nòng cốt của câu, nó là dấu hiệu về tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe, nó biểu thị lời gọi, lời đáp hay lời cảm thán.

- Thành phần giải thích: là thành phần phụ của câu giải thích thêm cho cụm từ hay từ ở nòng cốt câu. 

- Thành phần chú thích: Là thành phần phụ của câu có tác dụng chú thích thêm một chi tiết về thái độ, tình cảm, về xuất xứ, nguồn gốc hoặc về một phương diện nào đó.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu 

- HS nhận biết được các biểu hiện của lỗi ngữ pháp (cụ thể ở đây là lỗi về thành phần câu) và cách sửa từng loại lỗi.

Nội dung 

- HS vận dụng kiến thức đã được học ở các lớp dưới, kết hợp HS thảo luận, làm việc cá nhân để trả lời các vấn đề GV nêu ra.
Sản phẩm

- Câu trả lời của HS và phần chốt ý của GV.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	II. THỰC HÀNH

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn trong thời gian 5  phút, trả lời các câu hỏi của bài tập 1 trong SGK.

Bài tập 1. Trong những trường hợp sau, trường hợp nào mắc lỗi về thành phần câu? Phát hiện và đề xuất phương án sửa lỗi cho những trường hợp đó.

a. Bằng những khảo sát đáng tin cậy đã chỉ ra rằng, các con sông lớn đang dần dần khô cạn.

b. Rất thú vị truyện ngắn sử dụng các yếu tố kì ảo, lạ lùng.

c. Những con người vị tha giàu đức hi sinh ấy.

d. Theo báo Tuổi trẻ cho biết, tình trạng ùn ứ nông sản của nông dân miền Tây đã bước đầu được giải quyết.

e. Chữ người tử tù, một tác phẩm được sáng tác bằng bút pháp lãng mạn của Nguyễn Tuân.

g. Với những tin tức lan truyền trên mạng xã hội không phải bao giờ cũng chính xác.

h. Khổ thơ chỉ có một câu, rất đặc biệt.

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS thực hiện nhiệm vụ theo phân công của các nhóm trưởng.

B3. Báo cáo thảo luận

HS cử đại diện nhóm trả lời, nhóm HS khác nhận xét, bổ sung.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, đánh giá và rút ra kết luận chung.
B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, theo dõi và trả lời các câu hỏi của bài tập 2 trong SGK, thời gian 7 phút.

Bài tập 2. Phát hiện lỗi về thành phần câu ở các trường hợp sau và sửa lại:

a. Truyện ngắn, thể loại linh hoạt ấy.

b. Đã vẽ bức tranh tường hoành tráng này một nhóm họa sĩ đến từ thành phố.

c. Số đỏ không chỉ là một tác phẩm trào phúng đặc sắc vào bậc nhất trong văn học Việt Nam trước 1945

d. Văn bản nghị luận, loại văn bản được viết ra với mục đích thuyết phục người đọc.
B2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trên vào vở. 

B3. Báo cáo kết quả

2-3 HS trả lời câu hỏi, các HS khác nhận xét, bổ sung.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, đánh giá và rút ra kết luận chung.
B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 HS theo kĩ thuật khăn trải bàn, thời gian 5 phút.
Bài tập 3. Vì sao những câu sau đây (lấy từ một số văn bản văn học) mặc dù không đầy đủ thành phân câu nhưng vẫn không bị xem là câu sai:
a. Huấn cảm tưởng như mình đã bị thuổng văn. Bị đạo ý.
(Nguyễn Trương Quý. Câu chuyện bắt đầu từ tầng 10)

b. Mắt mèo hoang. Em thích mẹ nói em có con mắt mèo hoang và dã thú.

(Nguyễn Ngọc Thuần, Một thiên nằm mộng)

c. Đó là người câm của quán rượu. Anh Ba Hoành!

(Nguyễn Quang Sáng, Quán rượu của người câm)

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

HS thực hiện nhiệm vụ theo phân công của các nhóm trưởng.

B3. Báo cáo thảo luận

HS cử đại diện nhóm trả lời, nhóm HS khác nhận xét, bổ sung.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: GV nhận xét, đánh giá và rút ra kết luận chung.
	Bài tập 1

- Câu a: "Bằng những khảo sát đáng tin cậy" là thành phần trạng ngữ; “đã chỉ ra rằng, các con sông lớn đang dần dần khô cạn” có thể xem là vị ngữ. Lỗi của câu này là thiếu chủ ngữ.

-> Sửa: Bỏ từ “Bằng". Những khảo sát đáng tin cậy đã chỉ ra rằng, các con sông lớn đang dần dần khô cạn. Hoặc thêm chủ ngữ: Bằng những khảo sát đáng tin cậy, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, các con sông lớn đang dần dần khô cạn.

- Câu b: "Rất thú vị” là cụm từ bị đặt sai vị trí, lẽ ra phải được đặt sau danh từ hoặc cụm danh từ để làm vị ngữ.

-> Sửa: Đảo “rất thú vị” ra sau cụm danh từ để tạo thành câu“Truyện ngắn sử dụng các yếu tố kì ảo lạ lùng rất thú vị”.

- Câu c. “Những con người vị tha giàu đức hi sinh ấy” mới chỉ là một cụm danh từ, tự nó chưa thể làm thành một câu.

->Sửa: Thêm một cụm chủ - vị đặt phía trước cụm từ đã có, biến nó thành bổ ngữ để tạo thành câu hoàn chỉnh: Nhân dân rất biết ơn những con người vị tha giàu đức hi sinh ấy. 

Nếu dùng cụm từ đã có làm chủ ngữ, cần bổ sung vị ngữ phía sau để có một câu mang nội dung thông báo khác: Những con người vị tha giàu đức hi sinh ấy không màng việc tên tuổi của mình có được ghi vào sử sách hay không.
– Câu d: Người viết nhầm "Theo báo Tuổi Trẻ cho biết" là một cụm chủ – vị, sự thực, đây mới chỉ là cụm từ có khả năng làm trạng ngữ.

-> Sửa: Bỏ từ “theo" — “Báo Tuổi Trẻ" sẽ là chủ ngữ: Báo Tuổi Trẻ cho biết, tình trạng ùn ứ nông sản của nông dân miền Tây đã bước đầu được giải quyết. Hoặc: Bỏ cụm từ cho biết — “Theo báo Tuổi Trẻ" là trạng ngữ, “tình trạng ùn ứ nông sản của nông dân miền Tây đã bước đầu được giải quyết” có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và đó là câu hoàn chỉnh.

- Câu e: “Chữ người tử tù” là cụm danh từ được dùng làm nhan đề của một tác phẩm về "một tác phẩm được sáng tác bằng bút pháp lãng mạn của Nguyễn Tuân” là thành phần giải thích cho cụm danh từ ấy. Như vậy, đơn vị này chưa phân định rõ là thành phần gì trong câu và chưa có nội dung thông báo. Đây là một trường hợp lỗi vì chưa có thành phần nòng cốt của câu.

-> Sửa: Thêm từ "là": Chữ người tử tù là một tác phẩm được sáng tác bằng bút pháp lãng mạn của Nguyễn Tuân

– Câu g: "Với những tin tức lan truyền trên mạng xã hội” là trạng ngữ, "không phải bao giờ cũng chính xác” có thể xem là vị ngữ. Vậy câu này bị lỗi thiếu chủ ngữ.

-> Sửa: Bỏ từ “Với": Những tin tức lan truyền trên mạng xã hội không phải bao giờ cũng chính xác.

– Câu h: "Khổ thơ” là chủ ngữ, “chỉ có một câu" là vị ngữ của câu, “rất đặc biệt” là thành phần giải thích thêm cho đặc điểm của khổ thơ. Câu này đầy đủ thành phần, đúng ngữ pháp.

Bài tập 2
- Câu a: "Truyện ngắn" là một thuật ngữ "thể loại linh hoạt ấy" là thành phần giải thích. Cả đơn vị ấy mới chỉ là chủ ngữ, chưa có vị ngữ.

-> Sửa: Bổ sung vị ngữ: Truyện ngắn, thể loại linh hoạt ấy, chiếm vị trí quan trọng trong nền văn học hiện đại.
- Câu b: Vị trí các thành phần câu bị đảo, không phù hợp.

-> Sửa: Một nhóm hoạ sĩ đến từ thành phố đã vẽ bức tranh tường hoành tráng này.
– Câu c: Trong câu tiếng Việt, quan hệ từ “không chỉ” bao giờ cũng đi với "mà còn” thành một cặp. Câu này thiếu một vế, do vậy, cần thêm một vế câu có sử dụng quan hệ từ “mà còn” với nội dung phù hợp: Số đỏ không chỉ là một tác phẩm trào phúng đặc sắc vào bậc nhất trong văn học Việt Nam trước 1945, mà còn có vị trí quan trọng trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam.
- Câu d. “Văn bản nghị luận, loại văn bản được viết ra với mục đích thuyết phục người đọc”. Viết như thế này, về loại văn bản được viết ra với mục đích thuyết phục người đọc" chỉ là thành phần giải thích của cuối từ "Văn bản nghị luận”. 

-> Sửa: Thêm từ là: Văn bản nghị luận là loại văn bản được viết ra với mục đích thuyết phục người đọc. Hoặc giữ nguyên thành phần giải thích, thêm vị ngữ cho câu: Văn bản nghị luận – loại văn bản được viết ra với mục đích. thuyết phục người đọc – bao giờ cũng phải có luận đề.
Bài tập 3
- Câu a: Ở đây có hiện tượng tách câu. Bình thường, người ta có thể chỉ viết một câu Huân cảm tưởng như mình đã bị thuổng văn, bị đạo ý. Nhưng để nhấn mạnh, tạo ngữ điệu khác lạ, tác giả đã tách cụm “Bị đạo ý” thành một câu, chỉ có cụm động từ. Tuy trở thành câu không có chủ ngữ, nhưng do được chủ ngữ của câu trước thuyết minh, câu này vẫn có giá trị thông báo, trở thành hợp lí.

– Câu b: “Mắt mèo hoang" là cụm danh từ khi tách ra trở thành câu không phân định được thành phần. Tuy vậy, nhờ câu sau đó mà người đọc hiểu rằng mắt mèo hoang là mắt của em theo cách nói của mẹ. Như vậy, đây là một câu hay, thể hiện cách viết đầy tính nghệ thuật của tác giả.

– Câu c: Nếu theo cấu trúc bình thường, hai câu này có thể viết lại thành: Đó là người câm của quán rượu. Người câm ấy là anh Ba Hoành. Nhưng ở đây, nhờ có câu trước mà câu sau chỉ cần là một cụm danh từ, nghĩa vẫn rất tường minh. Hơn thế, Anh Ba Hoành được tách ra thành câu, sử dụng dấu chấm than thể hiện sắc thái khẳng định chắc chắn. Nó còn mang nghĩa tình thái: Người ta có thể vô cùng ngạc nhiên về sự thật không ngờ đó.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

Mục tiêu 

- HS tự nhận biết được lỗi về thành phần câu trong các phát ngôn hay trong văn bản của mình khi thực hành nói và viết biết cách khắc phục tình trạng mắc lỗi ngữ pháp trong tạo lập văn bản.
b. Nội dung
- HS vận dụng kiến thức đã được học ở các lớp dưới, làm việc cá nhân để trả lời các vấn đề GV nêu ra.
Sản phẩm

- Câu trả lời của HS và phần chốt ý của GV.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	-B1: GV giao nhiệm vụ: 

HS nhận biết lỗi về các thành phần câu trong bài kiểm tra giữ kì và các bài kiểm tra 15 phút đã  làm để sửa lại cho phù hợp.

- B2: HS thực hiện nhiệm vụ: phân tích lỗi và sửa bài của mình tại lớp

- B3: HS báo  cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- B4: Đánh giá sản phẩm: GV nhận xét, chốt ý.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ học tập

- Suy nghĩ, trả lời câu hỏi.

* Yêu cầu:

-  Nhận thức được nhiệm vụ  cần giải quyết của bài học.

- Tập trung cao và hợp tác tốt để giải quyết  nhiệm vụ.

- Có thái độ tích cực, hứng thú. 


4.Củng cố: 

- GV chốt lại kiến thức của bài học: biểu hiện của lỗi ngữ pháp (cụ thể ở đây là lỗi về thành phần câu) và cách sửa từng loại lỗi.
5. HDVN: 
- HS về nhà sửa các lỗi của câu Tiếng Việt trong các bài viết của mình. 

- Soạn bài mới: viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại). Yêu cầu HS đọc trước bài viết tham khảo; trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 trong SGK, trang 118.
VIẾT
VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

(Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)
I. MỤC TIÊU

1. Năng lực
- HS nêu được vấn đề thực sự có ý nghĩa, hướng đến việc hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại. 

- HS từng bước hoàn thiện kĩ năng viết bài văn NLXH từng được rèn luyện qua nhiều bài học trước.

2. Phẩm chất 

- Sống tự chủ, tích cực, trách nhiệm, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.  

- HS thể hiện được sự chủ động trong việc bàn luận về vấn đề; biết rút ra những ý nghĩa của vấn đề và kết nối vấn đề với những lựa chọn của bản  thân.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Máy tính kết nối với TV/ màn chiếu, phiếu học tập.
2. Học liệu: SGK, SGV, một số tài liệu trên internet.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
Mục tiêu

-   Tạo cho học sinh tâm thế tiếp nhận chủ động, tích cực qua việc nhận biết các vấn đề, các hiện tượng của đời sống xã hội. Từ đó, có nhu cầu tìm hiểu, bước đầu hình thành nhận thức về lối sống tích cực và bày tỏ quan điểm cá nhân, 

b. Nội dung 

GV sử dụng tranh ảnh về những hiện tượng quen thuộc trong đời sống theo 2 mặt tích cực và tiêu cực; yêu cầu HS nhận biết, đặt tên cho mỗi hình ảnh và nêu suy nghĩ của bản thân. 

c. Sản phẩm

- Tên gọi cho mỗi hình ảnh được HS nhận biết. 

- Phần thuyết trình ngắn gọn của HS.

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS nhận biết các hình ảnh và đặt tên cho mỗi hình ảnh. 

B2. Thực hiện nhiệm vụ:

2 nhóm HS tham gia trò chơi. 

B3. Báo cáo kết quả: Đại diện 2 nhóm HS thuyết trình ngắn gọn về kết quả thực hiện.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: GV đánh giá chung và dẫn vào bài mới.
	Kết quả nhận biết của nhóm HS.


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Nội dung 1: Tìm hiểu các yêu cầu bài học 

a. Mục tiêu 

- Giúp HS nhận thức được  yêu cầu cơ bản khi viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội theo định hướng: Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại. 

b. Nội dung

- Xác định được các yêu cầu cơ bản của kiểu bài nghị luận về một vấn đề xã hội theo định hướng: Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại.

c. Sản phẩm

- Kết quả làm việc cá nhân của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm.

- Nêu ý nghĩa và sự cần thiết của kiểu bài viết?

- Trong các yêu cầu trình bày trong GSK, yêu cầu nào cho thấy đặc thù của kiểu bài này? 

- Đâu là khó khăn mà kiểu bài viết đặt ra đối với em?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS tự đọc phần yêu cầu của kiểu bài 4, so sánh với yêu cầu kiểu bài ở bài 3 và thảo luận trả lời câu hỏi.

Bước 3. Báo cáo
HS làm việc theo nhóm và phát biểu trước lớp; HS các nhóm lắng nghe, nhận xét và phát biểu bổ sung.

 Bước 4. Kết luận, nhận định

- GV đánh giá qua phần trình bày của HS (thái độ làm việc, kĩ năng trình bày).

- GV chốt vấn đề.
	1/ Yêu cầu của kiểu bài:

- Nêu được vấn đề thực sự có ý nghĩa, hướng tới việc hình thành lối sống tích cực trong XH hiện đại.

- Nêu rõ lí do lựa chọn và quan điểm cá nhân về vấn đề xã hội cần bàn luận. 

- Chứng minh quan điểm của mình bằng hệ thống luận điểm chặt chẽ, hợp lí, sử dụng các lí lẽ thuyết phục và bằng chứng chính xác, đầy đủ. 

- Biết sử dụng yếu tố biểu cảm để tăng sức thuyết phục của văn bản. 

- Khẳng định ý nghĩa của vấn đề cần bàn luận.




Nội dung 2: Đọc và phân tích bài viết tham khảo (10 phút)

a. Mục tiêu: 

- HS có thể nhận diện được các bước triển khai văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội hướng tới hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại. 

- Phát hiện ý, xử lí tốt hệ thống câu hỏi trong ngữ liệu.

b. Nội dung

- Xác định được nội dung vấn đề, các luận điểm cơ bản và cách triển khai vấn đề.

c. Sản phẩm

- Kết quả làm việc nhóm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc ngữ liệu và thảo luận cặp đôi: 

- Xác định vấn đề được bàn luận trong bài viết và ý nghĩa của vấn đề đó đối với cuộc sống hiện đại ngày nay? 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm:
- Nhóm 1, 2:  Vấn đề đã được người viết triển khai bằng những luận điểm nào? Nhận xét về mạch lập luận của người viết?
- Nhóm 3, 4: Chỉ ra các yếu tố làm nên sức thuyết phục của văn bản và mức độ thuyết phục của các bằng chứng được người viết đưa ra?

GV kết hợp cho HS thảo luận một số lưu ý về kiểu bài.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- HS nhận phiếu học tập và thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3. Thảo luận, trao đổi, báo cáo
      Học sinh làm việc nhóm, viết ra PHT, đại diện nhóm phát biểu trước lớp; HS còn lại lắng nghe, nhận xét và phát biểu bổ sung.

 Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
- GV đánh giá qua phần trình bày của học sinh (Thái độ làm việc, kĩ năng trình bày).

- Học sinh đánh giá từ phần trình bày của bạn trong lớp và bổ sung ý kiến.

Giáo viên chốt vấn đề.
	Đọc hiểu ngữ liệu “ Cư dân của hành tinh”.

1. Vấn đề bàn luận: Thái độ tích cực của mỗi người với thế giới mình đang sống.

-> Ý nghĩa của vấn đề: 

2. Các luận điểm chính:

(đã được định hướng trong thẻ đọc)

-> Nhận xét mạch lập luận của tác giả:

- Lập luận từ cụ thể đến bao quát, từ vấn đề có tính chất cá nhân đến quốc gia, dân tộc, nhân loại. 

Cụ thể: Tác giả đặt vấn đề: mỗi người trong chúng ta là một “cư dân của hành tinh” -> dùng lí lẽ và dẫn chứng để chứng minh khi đặt mỗi cá nhân trong các mối quan hệ, từ nhiều góc nhìn (lịch sử, xã hội, đạo đức). Từ đó, người viết nhận thức sâu sắc về cách ứng xử tích cực của con người với Thế giới.

3. Các yếu tố làm nên sức thuyết phục của bài viết:

- Mạch lập luận khoa học, rõ ràng, mạch lạc.

- Kết hợp lí lẽ thuyết phục và dẫn chứng chính xác, gần gũi, phù hợp.

- Nêu được ý kiến về vấn đề bàn luận từ nhiều góc nhìn khác nhau.

- Giọng điệu bàn luận có tính chất đối thoại. 

- Vấn đề đặt ra có ý nghĩa thiết thực với mỗi cá nhân trong thời điểm hiện tại.


HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH VIẾT

a. Mục tiêu 

- Giúp HS vận dụng kiến thức vào thực hành.

- Rèn kĩ năng tìm ý, lập dàn ý và viết bài văn.

b. Nội dung

- GV yêu cầu HS làm việc cặp đôi: tìm hiểu 4 bước theo gợi ý trong SGK, ghi lại những thắc mắc và trao đổi chung về quy trình viết bài.

- Lựa chọn đề tài.

- Tìm ý, lập dàn ý bài viết nghị luận về một vấn đề xã hội (hình thành lối sống tích cực)
c. Sản phẩm

- Kết quả làm việc cá nhân/ nhóm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện

Nội dung 1: Chuẩn bị viết
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ.

GV khuyến khích HS lựa chọn đề tài viết từ những vấn đề mình quan tâm, từ những nảy sinh trong hoàn cảnh sống đặt ra vấn đề: cần lựa chọn và hình thành lối sống tích cực. Sau đó hãy lựa chọn 1 nhan đề phù hợp cho bài viết.

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS làm việc cá nhân, ghi lại những vấn đề lựa chọn. Sau đó chia sẻ với bạn bè, chọn nhan đề cho bài viết.

B3. Báo cáo thảo luận: 

HS chia sẻ sự lựa chọn và quyết định của bản thân

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV đánh giá và kết luận chung.
	Kết quả làm việc cá nhân/ nhóm của HS.

Hoặc một số đề tài gợi ý trong SGK:

- Giới trẻ tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ ma tuý.

- Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ.




Nội dung 2: Tìm ý, lập dàn ý

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS dựa vào câu hỏi gợi dẫn trong SGK để tìm ý và lập dàn ý cho 1 đề mẫu; ghi vào PHT.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Làm việc nhóm, hoàn thành vào PHT.

Bước 3. Thảo luận, trao đổi, báo cáo
 Đại diện  nhóm phát biểu trước lớp; học sinh còn lại lắng nghe, nhận xét và phát biểu bổ sung.

 Bước 4. Kết luận, nhận định

- Giáo viên đánh giá qua phần trình bày của học sinh (Thái độ làm việc, kĩ năng trình bày).

- Học sinh đánh giá từ phần trình bày của bạn trong lớp và bổ sung ý kiến.

Giáo viên chốt vấn đề

 
	 Đề bài: Giới trẻ tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ ma tuý.

1. Tìm ý:

2. Lập dàn ý

a. MB: Nêu vấn đề cần bàn luận, hướng bàn luận và ý nghĩa chung của vấn đề.
Chú ý: Nêu ngắn gọn; nêu trực tiếp/ gián tiếp.

(Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều hệ luỵ đối với đời sống, trong đó vấn đề đáng báo động đối với tuổi trẻ hiện nay là sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội, đặc biệt là hiểm hoạ ma tuý. Vậy tuổi trẻ cần làm gì để tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ ma tuý?)

b. TB:

+ Khái quát hoàn cảnh đời sống làm nảy sinh vấn đề. 

(- Thực tế, không ít bạn trẻ hiện nay vẫn còn rất mơ hồ về sự nguy hại của ma tuý, nhất là ma tuý tổng hợp, coi đó đơn thuần chỉ là các chất kích thích, có thể dùng chúng như một trò chơi, nên đã mắc nghiện.

- Có thể dùng những số liệu cụ thể để chứng minh.)

+ Phân tích lần lượt từng khía cạnh vấn đề với những lí lẽ và bằng chứng phù hợp.

(- Phân tích những tác động xấu của ma tuý đối với bản thân tuổi trẻ, gia đình- nhà trường- xã hội ở các góc độ: sức khoẻ, tinh thần, kinh tế, các mối quan hệ...

- Dùng dẫn chứng để chứng minh ) 

+ Làm rõ sự cần thiết phải nhận thức đầy đủ về vấn đề 

(Nêu rõ biện pháp tự bảo vệ bản thân trước hiểm hoạ ma tuý) 

+ Nêu trải nghiệm của bản thân với vấn đề (nếu có)

+ Nêu phản đề (nêu ý kiến/ quan điểm trái chiều rồi dùng lí lẽ và bằng chứng để phản bác lại)

c. KB: Khẳng định ý nghĩa của vấn đề


Nội dung 3: Viết, chỉnh sửa, hoàn thiện

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ

GV giao đề bài cho HS thực hiện bài viết ở nhà.

B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

HS ghi đề bài về nhà 
	Đề bài: 

- Giới trẻ tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ ma tuý.

- Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ.




HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu 

- Giúp HS vận dụng kiến thức vào thực hành.

- Rèn kĩ năng viết đoạn văn.

b. Nội dung

- GV yêu cầu HS viết 01 đoạn văn tuỳ chọn trong dàn ý đã xây dựng ở phần Lập dàn ý.

- HS làm việc cá nhân theo yêu cầu của GV.

c. Sản phẩm

- Đoạn văn triển khai 1 ý trong dàn bài.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ.

GV yêu cầu HS viết 01 đoạn văn tuỳ chọn trong dàn ý
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS làm việc cá nhân theo yêu cầu của GV
B3. Báo cáo thảo luận.

- HS đổi bài cho nhau để cùng sửa chữa.

B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 

GV đánh giá và kết luận chung. 
	Đoạn văn của HS.


3. Củng cố: GV củng cố quy trình viết bài bằng sơ đồ tư duy.
4. Hướng dẫn về nhà: 

- GV lưu ý HS xem kĩ quy trình viết bài trước khi viết bài ở nhà.

- GV lưu ý HS hạn nộp bài.

- Chuẩn bị nội dung cho tiết Nói và nghe (sử dụng bài viết)

 NÓI VÀ NGHE
THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

( Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)

Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

- Học sinh hiểu được sự cần thiết của việc trao đổi, thảo luận về một vấn đề nào đó 

trong đời sống.

- Chọn được vấn đề thảo luận có ý nghĩa gần gũi với trải nghiệm của tuổi trẻ học đường

2. Phẩm chất

- Tôn trọng người đối thoại để tìm được tiếng nói chung trong cuộc thảo luận.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học 
- Giáo án;

- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi;

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.

2. Học liệu: SGV, SGK, SBT Ngữ văn 11, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.

HS chuẩn bị bài nói theo chủ đề định hướng chuẩn bị nói mà giáo viên yêu cầu:

-,Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ, Đấu tranh bình đẳng giới, Giới trẻ tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ ma tuý.

GV cho HS lựa chọn chủ đề thảo luận, GV chia HS thành (2 đội) và 1 nhóm Chuyên gia (MC, bản word chương trình Tranh biện)

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu

- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Nội dung

- Giáo viên cho học sinh xem video và phát vấn: em có nhận xét gì sau khi xem xong video trên?

Sản phẩm

-  Học sinh xem video và trả lời câu hỏi. Trong cuộc sống có nhiều vấn đề chúng ta cần phải thảo luận, trao đổi với nhau. Người nói phải nói đúng chủ đề, tôn trọng người nghe...; người nghe phải chú ý...

d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên cho học sinh xem video https://youtu.be/GMX5us8yQko: NGƯỢC ĐỜI THÍ SINH THÍCH LỚN TIẾNG VỚI BGK VÀ CÁI KẾT

GV phát vấn: em có nhận xét gì sau khi xem xong video trên?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS suy nghĩ, thảo luận, trình bày quan điểm

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

HS trình bày quan điểm

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
	Trong cuộc sống có nhiều vấn đề chúng ta cần phải thảo luận, trao đổi với nhau. Người nói phải nói đúng chủ đề, tôn trọng người nghe...; người nghe phải chú ý lĩnh hội và tôn trọng người nói.....




HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Nội dung 1. CHUẨN BỊ THẢO LUẬN

a. Mục tiêu: 

- HS nắm được các yêu cầu, mục đích, chủ đề thảo luận về một vấn đề trong xã hội: Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại.

- HS biết tôn trọng ý kiến, quan điểm của cá nhân trước cuộc sống, chấp nhận sự khác biệt tích cực..

- Biết cách thảo luận và trình bày ý kiến

b. Nội dung: 

- HS làm việc cá nhân

- Giáo viên hướng dẫn HS thực hiện và trình bày
c. Sản phẩm học tập: 

- Kết quả làm việc của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

-GV chia lớp thành 2 nhóm và tổ chức bốc thăm cho nhóm của mình một trong các đề tài được đề xuất ở phần viết:

+GV phát vấn: Em phải chuẩn bị gì khi nói và khi nghe? 
- Các nhóm thảo luận đề tài của mình qua các nội dung: Đề tài, tìm ý, sắp xếp ý, xác định từ ngữ then chốt. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS làm việc nhóm để thống nhất đề tài, vấn đề.

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

- HS trình bày vấn đề theo yêu cầu của giáo viên

Bước 4: Kết luận, nhận định:

 GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức


	I. Chuẩn bị nói và nghe

1. Chuẩn bị nói:

a. Lựa chọn đề tài

-  Giới trẻ tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ ma tuý.

- Sự cần thiết của việc học ngoại ngữ.

b. Tìm ý, sắp xếp các ý.

c. Xác định những từ ngữ then chốt

- Có thể sử dụng các cụm từ phù hợp với kiểu bài nói như: Tôi cho rằng…; Với lối sống này có nhiều cách hiểu; Theo cá nhân tôi; Với cách tiếp cận khác ta có thể thấy; có thể khẳng định rằng..

2. Chuẩn bị nghe

- Khi nghe thảo luận về một vấn đề trong đời sống (tranh luận, phản biện) người nghe cần tìm hiểu các thông tin cơ bản, đề tài được nêu xung quanh vấn đề thảo luận

- Ghi lại các ý cơ bản của bài thảo luận, đặc biệt là quan điểm cá nhân của người nói.

- Khi cẩn tham gia thảo luận, bàn bạc phản biện để cùng đi đến cách hiểu thỏa đáng, thống nhất về vấn đề.


Nội dung 2: THỰC HÀNH NÓI, NGHE

a. Mục tiêu
- HS nắm được các yêu cầu, mục đích, chủ đề thảo luận về một vấn đề trong xã hội: Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại.

- HS biết tôn trọng ý kiến, quan điểm của cá nhân trước cuộc sống, chấp nhận sự khác biệt tích cực..

- Biết cách thảo luận và trình bày ý kiến

b. Nội dung 

- Học sinh thảo luận, trình bày, tranh luận về đề tài: Giới trẻ tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ ma tuý.
c. Sản phẩm học tập 

- Hs trình bày sản phẩm theo đề cương đã chuẩn bị 

d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 3 nhóm:

Nhóm 1: Trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề: Giới trẻ tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ ma tuý.

Nhóm 2: Lắng nghe và chuẩn bị câu hỏi thảo luận

Nhóm 3: Nhóm chuyên gia: Xây dựng tiêu chí chấm điểm cho phần tranh biện (nộp trước cho giáo viên bộ môn Điều chỉnh góp ý gửi đến cho các nhóm trước tiết học)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS chuẩn bị bài nói và chú ý lắng nghe

- Những thành viên còn lại giữ vai trò là người nghe khán giả có thể hỗ trợ các thành viên trong nhóm của mình (nếu cần)

 Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện 

-Học sinh đại diện nhóm 1 lên thực hiện bài nói được giao. Còn nhóm 2 lắng nghe góp ý, phản biện

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

-GV tổ chức nhận xét, đánh giá bài nói – nghe của học sinh, bổ sung, chốt lại vấn đề.


	II. THẢO LUẬN (NÓI – NGHE)

1.Người nói

- Kính thưa thầy cô và các bạn. Em tên là A, hôm nay em rất vui khi được đại diện cho các bạn nhóm 1 lên trình bày về vấn đề vô cùng cần thiết đối với các bạn trẻ hiện nay đó là: Giới trẻ tự bảo vệ mình trước hiểm hoạ ma tuý.

- Như các bạn đã biết, cuộc sống càng phát triển, càng có nhiều cám dỗ. Nếu ta không có lập trường vững vàng và sự hiểu biết chắc chắn sẽ bị những thói hư tật xấu như  nghiện ma túy, lôi kéo, hủy hoại.

- Thực tế, nhiều bạn trẻ hiện nay vẫn còn rất mơ hồ về tác hại khủng khiếp của ma tuý, nhất là ma tuý tổng hợp. Các bạn ấy nghĩ đơn thuần nó chỉ là các chất kích thích không gây hại, có thể dùng chúng như một trò chơi giải trí rồi nghiện lúc nào không hay. 

-Theo tôi có nhiều nguyên nhân dẫn đến con đườn nghiện ma túy ở giới trẻ. Trước hết là do ý thức chủ quan, sự thiếu hiểu biết của giới trẻ về tác hại  của ma túy. Thứ hai do lối sống buôn thả, thích thể hiện, chứng tỏ mình là người sành điệu, chịu chơi. Thứ ba cũng có thể do yếu tố gia đình, ba mẹ hay cãi nhau, chỉ lo lắng làm ăn ít quan tâm đến con cái nên dẫn đến tâm lí chán nản dễ bị bạn bè lôi kéo rủ rê dẫn đến nghiện ngập…

- Có thể thấy nghiện ma túy đã để lại tác hại lớn cho con người. Nếu không quyết tâm cai sẽ dẫn tới nghiện ngập, học hành sa sút, mất dần hết lí trí, dễ bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo… . Ngoài ra còn dẫn tới khó thở, xốc thuốc, trào bọt mép, ngất , suy tim, làm suy giảm hệ thống miễn dịch, thậm chí dẫn đến chết người, hay các căn bệnh nguy hiểm như ung thư vòm họng và ung thư phổi….Từ đó ta thấy, ma túy không mang lại lợi ích cho con người mà để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

- Cá nhân tôi cho rằng trước xã hội nhiều cặm bẫy này, giới trẻ cần phải biết tự bảo vệ mình trước hiểm họa ma túy

+Thứ nhất cần phải tìm hiểu về tác hại của ma túy, các nguyên nhân thường dẫn đến sử dụng ma túy và nói cho các bạn khác cùng biết.

+ Thứ 2 phải có ý thức cảnh giác về các tình huống nguy cơ dẫn đến sử dụng ma túy

+ Thứ 3, kiên quyết cự tuyệt sự rủ rê của bạn bè, không hút, hít, tiêm chích, thử bất kỳ loại ma túy.

+ Thứ 4, từ chối không tham gia tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ma túy.

+ Thứ 5 báo cho người có trách nhiệm về những hiện tượng buôn bán sử dụng ma túy

+ Cuối cùng tôi muốn nói với các bạn: Chúng ta hãy tỉnh táo, bản lĩnh để tránh xa ma túy các bạn nhé.

- Đã có nhiều bạn trẻ không tỉnh táo, bị người xấu lợi dụng đẩy vào con đường nghiện ngập, tù tội. Tuy nhiên không phải bạn trẻ nào cũng để cho kẻ xấu lôi kéo. …

- Tôi luôn tin rằng: Nếu các bạn trẻ ai cũng có niềm tin, ý chí, quyết tâm sẽ xóa bỏ được hoàn toàn ma úy….

2. Người nghe

- Lắng nghe theo dõi người nói

- Ghi chép những ý kiến phát biểu độc đáo, hoặc những ý kiến mình không đồng tình với người nói cần trao đổi thêm.

- Thể hiện sự tôn trọng người nói, tạo điều kiện cho người nói thể hiện tốt nhất ý kiến của mình.

- Chuẩn bị ý kiến để góp ý, thảo luận với người nói.


Nội dung 3: TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM

Mục tiêu

- Nắm được tiêu chí đánh giá bài nói và đưa ra được nhận xét về bài nói.
Nội dung

-  Học sinh sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chí để đánh giá bài nói của bạn.

Sản phẩm học tập

-  Học sinh hoàn thiện phiếu đánh giá theo tiêu chí.
d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Nhóm chuyên gia và các thành viên trong hội đồng giám khảo tổ chức nhận xét đánh giá về phần trình bày của các nhóm (Phiếu học tập 1)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

GV yêu cầu nhận xét sự trình bày của các nhóm theo bảng

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

GV gọi học sinh trình bày kết quả đánh giá

Bước 4: Kết luận, nhận định:

 GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	Hs chú ý lắng nghe và thực hiện yêu cầu theo phiêu học tập số 1


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu

-  Củng cố lại kiến thức đã học

Nội dung

-  Gv nêu câu hỏi luyện tập: Em học được những kĩ năng gì sau bài học này?

Sản phẩm học tập

-  Kĩ năng: sử dụng ngôn ngữ, giải quyết vấn đề, tổ chức VB...bản thân tự tin, hứng thú khi được bày tỏ quan điểm...

d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV nêu câu hỏi yêu cầu hs trả lời:  Em học được những kĩ năng gì sau bài học này?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS trình bày quan điểm

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

GV gọi học sinh trình bày 
Bước 4: Kết luận, nhận định:

 GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	Đoạn văn của học sinh


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (GIAO VỀ NHÀ)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn

c. Sản phẩm học tập: đoạn văn của HS

d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chuyển giao nhiệm vụ: Hãy chọn viết về một đề tài xã hội mà bạn đang quan tâm. Dựa vào bài viết này để lập dàn ý cho một bài thuyết trình và tập thuyết trình trên cơ sở dàn ý đó; Hoàn thành bài tập khác trong SKG

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ (Ở nhà)

 Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS hoàn thành bài làm, chỉnh sửa

- Giáo viên khuyến khích học sinh quay video phần trình bày bài nói và gửi cho giáo viên.
Bước 4: Kết luận, nhận định:

 - GV nhận xét, đánh giá ý thức làm bài của học sinh trong giờ học sau
	Hoàn thành bài tập ở nhà và nộp vào buổi học sau


PHỤ LỤC

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

	Stt
	Nội dung đánh giá
	Kết quả 
	

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được vấn đề xã hội (hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại) để thảo luận (lí do, mục đích chọn vấn đề)
	
	

	2
	Thể hiện được quan điểm nhìn nhận vấn đề xã hội (lối sống tích cực) mà bản thân lựa chọn
	
	

	3
	Nắm bắt được chính xác những ý kiến đánh giá khác vấn đề được đặt ra. Xác định được những điểm đồng thuận giữa các ý kiến
	
	

	4
	Biết sử dụng hiệu quả các phương tiện phi ngôn ngữ, điều chỉnh nội dung, giọng nói phù hợp.
	
	

	5
	Tạo được không khí đối thoại thoải mái, bình đẳng
	
	

	6
	 Gợi mở được những vấn đề mới cần tìm hiểu tiếp
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